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Thời gian tuy chưa dài nhưng đã để lại cho em nhiều bài học quý báu và giúp em 

trưởng thành hơn, tự tin hơn để bước tiếp trên con đường nghề nghiệp mình đã chọn. 

Em mong rằng khoá luận sẽ nhận được sự đánh giá, góp ý từ quý Thầy, Cô và Ban lãnh 
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Cuối cùng, em xin kính chúc quý Thầy, Cô luôn dồi dào sức khỏe và thành công 
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nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái thêm nhiều thành công trong công việc. 

Em xin chân thành cảm ơn!  

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 1 năm 2025 

                                                                            Sinh viên thực hiện 
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LỜI MỞ ĐẦU. 

Ngành dịch vụ đại lý tàu biển, tuy thường được nhìn nhận như một mắt xích hỗ 

trợ trong chuỗi cung ứng quốc tế, thực chất lại đóng vai trò chiến lược, góp phần không 

nhỏ vào sự vận hành hiệu quả và tối ưu hóa chuỗi logistics toàn cầu. Đặc biệt trong bối 

cảnh kinh tế hiện đại, dịch vụ này không chỉ đơn thuần đảm bảo sự lưu thông hàng hóa 

mà còn giữ vai trò then chốt trong việc tăng cường kết nối thương mại, ổn định chuỗi 

cung ứng và thúc đẩy sự phát triển bền vững về kinh tế của mỗi quốc gia. Đối với Việt 

Nam - một quốc gia ven biển giàu tài nguyên dầu khí, có vị trí chiến lược trong khu vực 

Đông Nam Á - sự phát triển của dịch vụ đại lý tàu biển có ý nghĩa quan trọng không chỉ 

trong việc hỗ trợ hoạt động khai thác dầu khí, mà còn giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của 

đất nước trong lĩnh vực hàng hải khu vực. 

Trong đó, Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC Supply Base) nổi bật như một 

trong những đơn vị tiên phong, đặt nền móng cho sự phát triển ngành dịch vụ hậu cần 

dầu khí tại Việt Nam. Không chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ hậu cần chuyên 

nghiệp, PTSC Supply Base đã và đang xây dựng một hệ thống dịch vụ đạt chuẩn quốc 

tế, đáp ứng mọi nhu cầu từ tiếp nhận, lưu trữ hàng hóa, điều phối tàu thuyền, đến các 

dịch vụ quản lý và vận hành hậu cần dầu khí đa dạng. 

Không chỉ phân tích hiện trạng, mà còn là mang tính định hướng chiến lược, 

nhằm tìm kiếm những giải pháp sáng tạo và hiệu quả, giúp PTSC duy trì vị thế dẫn đầu 

trong lĩnh vực dịch vụ đại lý tàu biển và vươn xa hơn nữa trên trường quốc tế. Nên với 

mục tiêu này, em đã quyết định chọn đề tài “Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất 

lượng cung ứng dịch vụ đại lý tàu biển tại Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí” để thực hiện 

bài khoá luận tốt nghiệp sẽ tập trung vào các khía cạnh quan trọng như tối ưu hóa quy 

trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực, đồng thời ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quản lý và vận hành. 

❖ Tình hình nghiên cứu: 

+ Nghiên cứu quốc tế 

• Báo cáo của Gartner (2021) đã phân tích: khả năng tự động hóa phân tích hàng 

trăm tuyến đường và lịch trình vận hành, giúp cải thiện hiệu quả và giảm bớt 

công việc bỏ sót. 
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• Báo cáo từ UNCTAD (Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển) 

đã khẳng định vai trò Smart Port trong việc tự động hóa quy trình hải quan và tối 

ưu hoá hoạt động logistics. 

+ Nghiên cứu tại Việt Nam 

• Hải quan Việt Nam đã công bố các nghiên cứu về cơ chế “một cửa quốc gia,” 

góp phần tối ưu hóa các dịch vụ liên quan đến logistics. 

• Báo cáo của Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam (VLA) đã đề xuất các 

giải pháp nâng cao dịch vụ đại lý lý tàu biển . 

• Một số thảo luận văn bản trước trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề cập đến 

quy trình thực hiện nghiệp vụ đại lý tàu biển tại các công ty địa phương. 

❖ Mục đích nghiên cứu: 

Mục đích nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu quy trình tổ chức dịch vụ 

đại lý tàu biển Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC Supply Base). Từ đó 

đưa ra các chiến lược, nhận xét, giải pháp và kiến nghị cụ thể giúp thúc đẩy 

chất lượng cung ứng dịch vụ đại lý tàu biển tại Công ty. 

❖ Nhiệm vụ nghiên cứu: 

+ Thu thập dữ liệu thực tiễn từ PTSC Supply Base. 

+ Phân tích trạng thái và đánh giá thông tin qua mô hình SWOT. 

+ Đề xuất giải pháp cải tiến (tối ưu trình, ứng dụng công nghệ, phát triển 

nhân lực). 

+ Lập kế hoạch phát triển khai thực tế. 

❖ Phương pháp nghiên cứu: 

Để thực hiện nghiên cứu, bài khoá luận thực hiện những phương pháp 

sau:  

+ Phương pháp thu thập dữ liệu: các dữ liệu được thu thập từ website của 

Công ty và dữ liệu nội bộ của phòng Đại lý tàu biển. 

+ Phân tích thông tin, tổng hợp và sử dụng bảng biểu, lưu đồ để đánh giá dữ 

liệu, qua đó đưa ra giải pháp. 
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+ Bên cạnh đó, tham khảo tài liệu từ các bài cáo báo của các anh chị khóa 

trước liên quan đến vấn đề hoạt động đại lý tàu biển để làm tư liệu hoàn 

thành bài khoá luận. 

❖ Kết quả đạt được của khoá luận tốt nghiệp: 

+ Đánh giá chi tiết thực trạng quy trình cung cấp dịch vụ tại PTSC Supply 

Base. 

+ Đưa ra các giải pháp cụ thể, khả thi: ERP, đào tạo nhân sự, tối ưu hóa quy 

trình và cải thiện trải nghiệm khách hàng. 

+ Lập kế hoạch hành động thực tế để phát triển các giải pháp pháp lý, hướng 

tới đạt tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực dầu khí hậu cần chuyên ngành. 

❖ Cấu trúc của khoá luận tốt nghiệp: 

Nội dung bài khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận sẽ được kết cấu 

thành 4 chương: 

+ Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC 

SUPPLY BASE) 

+ Chương 2: Cơ sở lý luận về đại lý tàu biển. 

+ Chương 3: Thực trạng hoạt động quy trình khi thực hiện nghiệp vụ đại lý 

tàu biển tại Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí. 

+ Chương 4: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng cung ứng 

dịch vụ đại lý tàu biển tại Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí.  
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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CẢNG DỊCH VỤ DẦU 

KHÍ (PTSC SUPPLY BASE) 

1.1. Giới thiệu Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC Supply Base). 

1.1.1. Sơ lược về Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC Supply Base). 

 

Hình 1.1: Logo Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC Supply Base) 

(Nguồn: Trang chủ Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí) 

Tên công ty CÔNG TY CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ. 

Tên quốc tế PTSC SUPPLY BASE COMPANY. 

Tên viết tắt PTSC Supply Base. 

Cơ quan quản lý cấp trên 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

DẦU KHÍ VIỆT NAM. 

Địa chỉ 
Số 65A đường 30/4, phường Thắng Nhất, Thành phố 

Vũng Tàu. 

Mã số thuế 3500787616. 

Địa chỉ trang thông tin điện 

tử của doanh nghiệp 
https://www.ptsc.com.vn 
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Địa chỉ email ptscsupplybase@ptsc.com.vn 

Điện thoại 0254.3838.104. 

Fax 0254.3838.313. 

Bảng 1.1: Bảng thông tin của Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí. 

(Nguồn: Trang chủ Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí) 

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cảng Dịch Vụ Dầu  

Khí. 

 

Hình 1.2: Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC. 

(Nguồn: https://www.ptsc.com.vn/) 

Công ty Cảng Dịch Vụ Dầu Khí (PTSC Supply Base) trực thuộc Tổng Công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), quản lý, điều hành, kinh doanh 

và khai thác Căn cứ - Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC tại Vũng Tàu. Công ty Cảng Dịch 

vụ Dầu khí cung cấp giải pháp dịch vụ hậu cần trọn gói với chất lượng cao, là một mắt 

xích cơ bản trong chuỗi hoạt động phục vụ công tác thăm dò, khai thác dầu khí Việt 

Nam. Với lợi thế về vị trí địa lý tại Vũng Tàu, là trung tâm dầu khí Việt Nam, căn cứ - 

Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC với tổng diện tích 82 héc-ta trở thành một trong những căn 

cứ - cảng chuyên dụng lớn nhất trong khu vực, quy tụ và đồng hành cùng hầu hết các 

https://www.ptsc.com.vn/
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nhà thầu thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam cũng như các đối tác dịch vụ dầu khí 

nổi tiếng trên thế giới, góp phần xây dựng 1 môi trường dịch vụ dầu khí hoàn thiện, 

chuyên nghiệp, đa dạng và mang tính cạnh tranh cao. 

- Đến ngày 02/03/1993: Tổng công ty dầu mỏ khí đốt Việt Nam ra Quyết định số 

210/DK-TCNS –ĐT thành lập Xí Nghiệp Cảng Dịch Vụ Dầu Khí trực thuộc công 

ty Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí với tên giao dịch quốc tế là Petroleum Technical 

Servives Corporation Supply Base (viết tắt là PTSC Supply Base).  

- Từ ngày 21/9/1993 đến ngày 29/12/1995: Thủ Tướng chính phủ có QĐ số 

857/TTG phê duyệt dự án “Mở rộng căn cứ DVKTDK Hạ Lưu Vũng Tàu”. 

- Giai đoạn 2002 – 2010: Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu Khí Việt Nam cố 

QĐ số 1262/QĐ – HĐQT phê duyệt dự án “Mở rộng giai đoạn cảng căn cứ 

DVKTDK Hạ Lưu”. 

- Từ năm 2011-2015: PTSC Supply Base chủ yếu tập trung vào hậu cần dầu khí, 

cung cấp các dịch vụ như quản lý cảng, xử lý thiết bị, vận chuyển và hỗ trợ hải 

quan cho các công ty thăm dò và sản xuất. Các dự án chính trong giai đoạn này 

bao gồm cung cấp hậu cần cho các dự án dầu khí lớn và củng cố vai trò của mình 

như một trung tâm hậu cần chiến lược ở Đông Nam Á. 

- Từ năm 2016, PTSC Supply Base đã đa dạng hóa các dịch vụ của mình và đầu 

tư vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng để hỗ trợ các dự án điện gió công nghiệp và 

ngoài khơi lớn hơn. Cơ sở này quản lý hậu cần cho các cơ sở công nghiệp quy 

mô lớn như nhà máy phân bón và hóa dầu, bên cạnh việc xử lý các dự án ngoài 

khơi phức tạp tại các địa điểm quốc tế như Qatar và Đài Loan.  

- Giai đoạn 2019-2020: PTSC Supply Base nâng cao công nghệ và quy trình làm 

việc để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các đối tác khách hàng và tiếp tục 

mở rộng dịch vụ và cải thiện chất lượng dịch vụ. Xuyên suốt giai đoạn PTSC 

Supply Base không ngừng tìm kiếm và mở rộng kết nối với các đối tác khách 

hàng thông qua: hội thảo, hội nghị, chương trình hợp tác chiến lược,.. Việc tìm 

kiếm các khách hàng cũng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, cải thiện quy trình làm 

việc, phát triển thị trường và đáp ứng nhanh chóng sự thay đổi của thị trường. 
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Qua đó, PTSC Supply Base không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn khẳng 

định được vị thế vững chắc trong ngành. 

 

Hình 1.3: Các đối tác khách hàng của PTSC Supply Base. 

(Nguồn: Tài liệu nội bộ của Công ty PTSC Supply Base) 

- Giai đoạn 2023 đến nay, PTSC Supply Base đã phát triển các cơ sở của mình để 

hỗ trợ các dự án năng lượng gió ngoài khơi tại Bà Rịa-Vũng Tàu, củng cố cam 

kết trở thành trung tâm khu vực về hậu cần và cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo. 

Sự chuyển đổi của PTSC chứng minh khả năng thích ứng và cách tiếp cận chủ 
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động của mình để đáp ứng nhu cầu của cả các ngành năng lượng truyền thống và 

mới nổi. 

1.2. Dịch vụ chính và nguồn lực khai thác của công ty Cảng Dịch vụ Dầu 

khí. 

1.2.1. Dịch vụ chính. 

Với năng lực kỹ thuật được sử dụng từ trụ sở chính PTSC lên đến 300 kỹ sư phụ 

trách tất cả các lĩnh vực như quy trình, cơ khí, kết cấu, đường ống, xây dựng, E&I và an 

toàn cũng như hợp tác với các công ty kỹ thuật uy tín như Posco E&C, Technip FMC, 

Shi- Asia, BJC công nghiệp nặng, Daewoo Tech,.. 

Vậy nên PTSC Supply Base cung cấp các dịch vụ chuyên ngành về căn cứ hậu 

cần dầu khí, đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và độ tin cậy cao như: 

+ Dịch vụ cầu bến, tiếp nhận tàu hàng, tàu dịch vụ dầu khí, tàu & sà lan dự án, tàu 

chuyên dùng, giàn khoan. 

+ Dịch vụ xếp dỡ, nâng hạ, vận chuyển, lưu trữ hàng hóa. 

+ Cho thuê mặt bằng kho bãi, nhà xưởng, văn phòng. 

+ Cung ứng nhân lực, phương tiện thiết bị nâng hạ hàng hóa. 

+ Dịch vụ đại lý tàu biển, bố trí hoa tiêu, tàu lai và các dịch vụ hàng hải khác. 

+ Quản lý dự án, quản lý vận hành cảng, bảo dưỡng nhà máy, quản lý gói dịch vụ 

logistics cho các dự án. 

+ Dịch vụ nâng hạ vận chuyển cấu kiện siêu trường siêu trọng (heavy-lift). 

+ Dịch vụ cân, kích nâng các cấu kiện siêu trường siêu trọng (weighing & jacking) 

+ Dịch vụ kiểm tra không phá hủy (NDT). 

+ Dịch vụ giao nhận, vận tải hàng hóa đa phương thức (logistics & freight 

forwarding). 

+ Dịch vụ khai thuê hải quan. 

+ Dịch vụ cơ khí chế tạo, bảo dưỡng, sửa chữa. 

+ Dịch vụ kiểm định thiết bị, dụng cụ nâng hạ. 

+ Dịch vụ thu gom xử lý chất thải. 

+ Dịch vụ khí công nghiệp, khí hóa lỏng. 

+ Cung ứng vật tư, thiết bị, hàng hóa. 
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1.2.2. Nguồn lực khai thác. 

 

Hình 1.4: Khu vực vận hành và thiết bị hỗ trợ tại PTSC Supply Base. 

(Nguồn: www.ptsc.com.vn) 

 

Hình 1.5: Bản đồ căn cứ cung ứng PTSC. 

(Nguồn: www.ptsc.com.vn) 
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PTSC Supply Base sở hữu và vận hành 82 héc-ta cảng chuyên dùng dịch vụ dầu 

khí, với cơ sở hạ tầng hoàn thiện và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu dịch vụ của 

khách hàng, bao gồm: 

+ Cầu cảng dài 750m, có trang bị các đường trượt tải trọng lớn (trên 50 tấn/m2) 

phục vụ hạ thủy các cấu kiện siêu trường siêu trọng lên đến 25.000 tấn. 

+ Mớn nước tại cầu cảng đạt -9.5m, nằm trên luồng sông Dinh, cách phao “0” 12 

hải lý. 

+ Căn cứ hậu cần dầu khí (supply base) 62 héc-ta, bao gồm kho, bãi, văn phòng, 

nhà xưởng, bồn dung dịch/hóa chất khoan, cầu bến…  

+ Công trường bãi chế tạo cơ khí 20 héc-ta. 

+ Hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh với các hệ thống đường nội bộ, cấp điện, máy phát 

điện dự phòng, chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải tập trung, thu 

gom chất thải công nghiệp, hệ thống tường rào, an ninh, cây xanh… 

+ Phương tiện nâng hạ gồm các loại cẩu 30 – 200 tấn, xe nâng 3 – 20 tấn, đầu kéo 

70 tấn, rơ-moóc 40ft và các loại xe tải chuyên dùng. 

+ Đội ngũ nhân sự đốc công, công nhân xếp dỡ, vận hành phương tiện lành nghề, 

giàu kinh nghiệm, làm việc nhiệt huyết và có trách nhiệm cao.  

1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 

1.3.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty. 

 

Hình 1.6: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí. 
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(Nguồn: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty Cảng Dịch vụ 

Dầu khí năm 2022) 

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban. 

Trong tổ chức, 7 phòng ban chức năng và 4 đội hoạt động xuyên suốt cùng nhau, 

phối hợp chặt chẽ để thực hiện các nhiệm vụ và chức năng cụ thể của từng phòng ban 

như sau:  

 Phòng Hành Chính Nhân Sự: 

- Chức năng, nhiệm vụ: 

- Tham mưu cho Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Công ty về các 

vấn đề: Tổ chức bộ máy và mạng lưới, quản trị nhân sự, quản trị văn phòng, công 

tác bảo vệ, an toàn và vệ sinh môi trường. Cụ thể:  

+ Sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh 

của công ty. 

+ Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực. 

+  Xây dựng nội quy, quy chế về công tác lao động, tiền lương. 

+ Tổng hợp báo cáo, phân tích chất lượng nguồn nhân lực của công ty. 

+ Thực hiện chức năng văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu, đánh máy, quản lý 

tài sản, trang thiết bị khối văn phòng, công tác bảo vệ, an toàn lao động, phòng 

chống cháy nổ, vệ sinh, y tế ... 

+ Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, các giấy phép liên quan 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

 Phòng Tài Chính Kế Toán: 

- Chức năng: Tiến hành công tác tài chính kế toán theo đúng Luật Kế toán, 

các chuẩn mực kế toán và các quy định của Nhà nước đảm bảo phản án toàn bộ 

các hoạt động kinh tế của Công ty. Tổ chức và quản lý, kiểm tra công tác tài chính 

kế toán phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển của Công ty. 

- Nhiệm vụ: 
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+ Ghi chép tính toán, phản ánh số liệu hiện có, tình hình luân chuyển và sử 

dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh. 

+ Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu 

chi tài chính, thu nộp, thanh toán, kiểm tra việc bảo quản và sử dụng các loại 

tài sản, vật tư, tiền vốn, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những vi phạm pháp 

luật, chính sách chế độ tài chính của Nhà nước. 

+ Lưu trữ, bảo quản hồ sơ tài liệu và quản lý tập trung thống nhất số liệu kế 

toán thống kê và cung cấp số liệu đó cho các bộ phận liên quan trong Công 

ty và cho các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

 Thương Mại: 

- Chức năng:  

+ Xây dựng chiến lược tiếp thị, giá cả dịch vụ để mở rộng thị trường cung 

cấp dịch vụ của Công ty. 

+ Làm đầu mối quan hệ với các nhà thầu dầu khí và khách hàng trong nước. 

- Nhiệm vụ:  

+ Nghiên cứu thị trường khách hàng. 

+ Tổ chức gọi thầu, chào thầu, đấu thầu và xét thầu, dự thầu các dự án dưới 

sự chỉ đạo của Giám đốc Công ty theo phân công cấp Công ty. 

+ Tiến hành đàm phám các hợp đồng kinh tế trong và ngoài nước theo sự 

phân cấp quản lý của Công ty. 

+ Nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

 Khối Hiện Trường: 

- Chức năng: Quản lý các hoạt động tại hiện trường. 

- Nhiệm vụ:  

+ Giám sát và điều phối các công việc xây dựng, lắp đặt. 

+ Đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo tiêu chuẩn. 

+ Báo cáo tình hình và tiến độ công việc cho cấp trên. 

 Chất Lượng và An Toàn Sức Khỏe Môi Trường: 
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- Chức năng, nhiệm vụ:  

+ Lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo hộ lao động và tuân 

thủ hệ thống Quản lý An toàn, Sức khoẻ và Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 

9001:2015; OHSAS 45001:2018 và ISO 14001: 2015. 

 

Hình 1.7: Chứng chỉ ISO của PTSC Supply Base. 

(Nguồn: Tài liệu nội bộ của Công ty PTSC Supply Base) 

+ Theo dõi tiến trình thực hiện Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn 

ISO 9001: 2015 và Hệ thống Quản lý Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 

2015. 

+ Lập các báo cáo về an toàn, sức khoẻ và môi trường. 

+ Tiến hành đào tạo chuyên sâu về an toàn, sức khoẻ, môi trường cho các 

đối tượng liên quan. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao. 

 Phòng Đại lý vận tải biển và phát triển dịch vụ: 

- Chức năng:  

+ Đầu mối tham mưu cho Ban Giám đốc tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ 

đại lý tàu biển bao gồm: quản lý và thực hiện dịch vụ xuất nhập cảnh tàu biển, 

xuất nhập khẩu cho tàu và hàng hoá; đổi ca thuyền viên; 

+ Đầu mối quản lý và tổ chức thực hiện phát triển dịch vụ/ dịch vụ mới. 

- Nhiệm vụ:  

+ Công tác xuất nhập cảnh tàu biển. 
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+ Công tác xuất nhập khẩu cho tàu và hàng hoá. 

+ Công tác đổi ca thuyền viên. 

+ Công tác phát triển dịch vụ/ dịch vụ mới : làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu; 

quản lý và thực hiện các Dịch vụ gia công, chế tạo và lắp đặt, dịch vụ chạy 

thử và vận hành cho các dự án công nghiệp;  

+ Phát triển và cung cấp dịch vụ mới cho khách hàng. 

+ Duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng trong lĩnh vực vận tải. 

 Kỹ Thuật và Kế Hoạch: 

- Chức năng: Quản lý kỹ thuật và lập kế hoạch. 

- Nhiệm vụ: 

+ Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn. 

+ Giám sát và triển khai các dự án đầu tư. 

+ Tối ưu hóa quy trình và sử dụng nguồn lực hiệu quả. 

 Đội Xếp Dỡ và Cảng Vụ: 

- Chức năng:  

+ Quản lý, điều hành hoạt động xếp dỡ hàng hoá tải Cảng Dịch Vụ 

Dầu Khí. 

+ Cung cấp nhân lực cho khách hàng theo yêu cầu của Công ty. 

- Nhiệm vụ:  

+ Đảm bảo công tác xếp dỡ hàng hoá tại Cảng tuân thủ nghiêm ngặt các yêu 

cầu về an toàn, đúng tiến độ. 

+ Bố trí, phân công công việc hợp lý, đảm bảo nhiệm vụ sản xuất thông suốt, 

liên tục 24/24 giờ. 

+ Thực hiện các công việc khác do Giám đốc phân công. 

 Đội Xe Giao Nhận: 

- Chức năng: Quản lý và điều hành hoạt động xe giao nhận hàng hóa: xe tải, 

xe cẩu, xe nâng,… cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của Công ty Cảng 

Dịch Vụ Dầu Khí. 

- Nhiệm vụ: 
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+ Điều động phương tiện, điều khiển phương tiện đảm bảo công tác dịch vụ 

24/24 giờ an toàn và có hiệu quả. 

+ Theo dõi hoạt động hàng ngày của các phương tiện để làm cơ sở cho kế 

hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, các phương tiện kịp thời và làm cơ sở cho thuyết 

toàn nhiên liệu cho các phương tiện. 

+ Thực hiện các công việc khác do Giám đốc giao. 

 Xưởng Cơ Khí: 

- Chức năng: Tư vấn và tham mưu về phương diện kỹ thuật, sử dụng, bảo 

dưỡng và sửa chữa cơ khí cho Ban Giám Đốc và các phòng ban khác trong Công 

ty. 

- Nhiệm vụ:  

+ Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị cơ khí trong Công ty như: xe cẩu, xe tải, 

xe nâng, xe con, máy phát điện, máy bơm nước,… 

+ Sửa chữa, phun cát, phun sơn và gia công các container và các cấu kiện 

kim loại của Công ty. 

+ Dịch vụ sửa chữa, gia công các cấu kết kim loại và cung cấp vật tư, thiết 

bị cơ khí cho khách hàng. 

+ Đảm bảo an toàn về vệ sinh mội trường trong khu vực Xưởng quản lý. 

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. 

 Đội Bảo Vệ: 

- Chức năng: Xây dựng các phương án, nội quy, qui chế bảo vệ Công ty, 

phương án PCCC, kiểm tra kiểm soát phương tiện hàng hoá ra vào Cảng. 

- Nhiệm vụ:  

+ Tổ chức tuần tra canh gác 24/24 trong khu vực cũng như vùng nước Cảng 

quản lý, kiểm tra kiểm soát phương tiện, vật tư, hàng hoá ra vào Cảng. 

+ Phối hợp với các phòng ban trong Công ty và các cơ quan nghiệp vụ trong 

việc quản lý chất dễ cháy nổ, chất độc hại để có phương án, kế hoạch bảo vệ 

phù hợp. 

+ Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Công ty giao. 
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 Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí thể hiện một cấu 

trúc quản lý rõ ràng và chi tiết, phản ánh sự phân công nhiệm vụ và trách nhiệm cụ 

thể. Việc có riêng một phòng ban chuyên trách về Chất Lượng và An Toàn Sức Khỏe 

Môi Trường cho thấy PTSC rất chú trọng đến an toàn lao động và sức khỏe của nhân 

viên, không chỉ bảo vệ nhân viên mà còn nâng cao uy tín của công ty, sơ đồ tổ chức 

của PTSC phản ánh một hệ thống quản lý hiệu quả, chuyên nghiệp và linh hoạt, giúp 

công ty hoạt động hiệu quả và đáp ứng tốt các yêu cầu của ngành dầu khí và các lĩnh 

vực liên quan. 

1.4. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi. 

1.4.1. Tầm nhìn. 

- Xây dựng PTSC trở thành thương hiệu quốc tế uy tín - nhà cung cấp giải 

pháp trọn gói hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng với trọng tâm là ngành dầu khí 

ngoài khơi. 

1.4.2. Sứ mệnh. 

- Gia tăng lợi ích, niềm tin của cổ đông, khách hàng, đối tác và NLĐ, góp 

phần xây dựng, phát triển xã hội, cộng đồng và bảo vệ môi trường. 

1.4.3. Giá trị cốt lõi. 

❖ P: Professional/Chuyên nghiệp. 

+ Tính chuyên nghiệp là tiêu chí hàng đầu quyết định sự thành công của 

thương hiệu PTSC. 

❖ T: Trustworthy/Tin cậy. 

+ Niềm tin của cổ đông, khách hàng, đối tác và NLĐ tạo nên sức mạnh, gia 

tăng lợi thế cạnh tranh cho PTSC. 

❖ S: Sustainable/Bền vững. 

+ Với quá trình 45 năm xây dựng và phát triển, PTSC có bề dày thành tích 

và xây dựng được cơ sở vật chất, hệ thống nguồn lực lớn mạnh với lợi thế đa 

dịch vụ, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững trong chuỗi giá trị của Tập 

đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. 

❖ C: Creative/Sáng tạo. 
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+ Luôn đổi mới, sáng tạo là đặc tính tiêu biểu tạo nên thương hiệu PTSC. 

Với nguồn nhân lực có trình độ cao, tiêu chuẩn quốc tế, PTSC luôn sẵn sàng 

chủ động hội nhập, phát triển, mở rộng các loại hình dịch vụ mới nhằm chiếm 

lĩnh thị trường trong nước và quốc tế. 

1.5. Thành tựu và dự án đạt được. 

Bảng 1.2: Các dự án của Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí. 

(Nguồn: https://www.ptsc.com.vn/du-an) 

STT Tiêu đề dự án 
Khách 

hàng 

Giai 

đoạn 
Phạm vi công việc 

1 Dự án GALLAF lần 1 
North Oil 

Company 

2018-

2021 

Thiết kế, mua sắm, thi công, vận 

hành, chạy thử 03 giàn dầu giếng 

và 1 cầu dẫn. 

2 Con dài Dự án hóa dầu. Technip-SK 
2020-

2021 

- Gia công ống ~ 40.000 Dia-

Inch 

- Cung cấp thiết bị và xe thi 

công. 

3 
Thời gian quay vòng 

của Đạm Phú Mỹ. 
Technip Ý 2021 

Sửa chữa bộ trao đổi nhiệt 

Reformer 

4 

GALLAF lần 3 – dự án 

ván ghép, cọc và cầu 

GE CPP 

PTSC M&C 2022 
Chế tạo Brigde Landing và 

Seafastening và Grilled. 

https://www.ptsc.com.vn/du-an
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TÓM TẮT CHƯƠNG 1 

Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC Supply Base) là biểu tượng tiên phong 

trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hậu cần dầu khí tại Việt Nam, trực thuộc Tổng Công ty 

CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Thành lập năm 1993 và tọa lạc tại Vũng Tàu – 

trung tâm dầu khí chiến lược của quốc gia, PTSC Supply Base đã xây dựng và vận hành 

một hệ thống dịch vụ hậu cần toàn diện, từ tiếp nhận tàu, xếp dỡ hàng hóa, vận chuyển, 

cho thuê kho bãi, đến dịch vụ đại lý tàu biển và logistics đa phương thức. Với cơ sở hạ 

tầng hiện đại bao gồm cảng chuyên dụng dài 750m, khu vực hậu cần rộng 62ha và đội 

ngũ nhân sự lành nghề, công ty đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng trong 

và ngoài nước. 

Không dừng lại ở vai trò hỗ trợ khai thác dầu khí, PTSC Supply Base còn định 

hình mình như một trung tâm logistics chiến lược tại Đông Nam Á, sẵn sàng đáp ứng cả 

những dự án năng lượng tái tạo tiên phong. Với tầm nhìn trở thành thương hiệu quốc tế 

uy tín, công ty không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ theo chuẩn 

mực quốc tế và gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng. Các giá trị cốt lõi như chuyên 

nghiệp, sáng tạo, tin cậy và bền vững đã trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển mạnh 

mẽ của PTSC. 

Qua từng giai đoạn phát triển, PTSC Supply Base đã khẳng định mình với hàng 

loạt dự án quan trọng như hỗ trợ các giàn khoan dầu khí, chế tạo cấu kiện siêu trường 

siêu trọng và mở rộng hoạt động sang các dự án điện gió ngoài khơi. Công ty không chỉ 

góp phần tối ưu hóa chuỗi cung ứng quốc gia mà còn thúc đẩy hình ảnh Việt Nam trên 

bản đồ logistics toàn cầu. Hướng tới tương lai, PTSC Supply Base tiếp tục đầu tư mạnh 

mẽ vào công nghệ, nâng cao năng lực quản lý và vận hành, đồng thời không ngừng củng 

cố vị thế dẫn đầu trong ngành dầu khí và dịch vụ hậu cần, mang lại giá trị vượt trội cho 

cả cộng đồng và nền kinh tế. 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN. 

2.1. Khái niệm đại lý tàu biển. 

2.1.1. Khái niệm 

Theo quy định của Điều 235 Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 có quy định 

về “Đại lý tàu biển” như sau: 

“Đại lý tàu biển (ĐLTB) là dịch vụ mà người ĐLTB nhân danh chủ tàu hoặc 

người khai thác tàu tiền hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng, 

bao gồm: việc thực hiện các thủ tục tàu biển đến, rời cảng; ký kết hợp đồng vận chuyển, 

hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng bốc dỡ hàng hóa, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng 

thuê thuyền viên; ký phát vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương; cung ứng 

vật tư, nhiên liệu, thực phẩm, nước sinh hoạt cho tàu biển; trình kháng nghị hàng hải; 

thông tin liên lạc với chủ tàu hoặc người khai thác tàu; dịch vụ liên quan đến thuyền 

viên; thu, chi các khoản tiền liên quan đến hoạt động khai thác tàu; giải quyết tranh 

chấp về hợp đồng vận chuyển hoặc về tai nạn hàng hải và dịch vụ khác liên quan đến 

tàu biển.” 

Theo điều luật, ta có một số điểm lưu ý sau: 

Thứ nhất, ĐLTB là một dạng dịch vụ. Vậy dịch vụ là gì? 

Theo từ điển Kinh tế học hiện đại cho rằng: Dịch vụ là các chức năng hoặc các 

nhiệm vụ được thực hiện mà người ta có cầu và do đó tạo ra giá cả hình thành nên một 

thị trường thích hợp. Đôi khi dịch vụ được đề cập đến như là những hàng hóa vô hình, 

một trong những đặc điểm của chúng là được tiêu thụ ngay tại điểm sản xuất. Thường 

thì chúng không thể chuyển nhượng được, do đó không đầu cơ được, với ý nghĩa này, 

dịch vụ không thể được mua để sau đó bán lại với mức giá khác. 

Có người quan niệm dịch vụ là làm một công việc cho người khác hay cộng đồng, 

là một việc mà hiệu quả của nó đáp ứng một nhu cầu nào đó của con người như: vận 

chuyển, cung cấp nước, đón tiếp, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị máy móc hay công 

trình. 

Cũng có người nhận định: Dịch vụ là những hoạt động lao động mang tính xã 

hội, tạo ra các sản phẩm hàng hóa không tồn tại dưới hình thái vật thể, không dẫn đến 
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chuyển quyền sở hữu nhằm thỏa mãn kịp thời các nhu cầu sản xuất và đời sống sinh 

hoạt của con người. 

Từ những cách hiểu không giống nhau ở trên, có thể định nghĩa: Dịch vụ là những 

hoạt động mang tính phục vụ chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nào đó của con 

người, của xã hội. 

Thứ hai, ĐLTB là một dạng dịch vụ, nhưng đây là dịch vụ thương mại, Theo Tiến 

sỹ Lê Thiền Hạ (Viện Nghiên cứu Thương mại) đưa ra định nghĩa sau về dịch vụ: “Dịch 

vụ thương mại là khái niệm để chỉ các ngành kinh tế mà quá trình sản xuất của nó không 

tạo ra hàng hóa thông thường nhưng lại tạo ra dịch vụ (hàng hóa đặc biệt) bằng cách 

đáp ứng nhu cầu của con người (cho người khác) ngoài nhu cầu về hàng hoá do nông 

nghiệp và công nghiệp cung cấp.” “ĐLTB có thể nói nó trong quá trình sản xuất không 

tạo ra hàng hóa thông thường tạo ra dịch vụ (hàng hoá đặc biệt) bằng cách đáp ứng nhu 

cầu của con người (cho người khác) ngoài nhu cầu về hàng hóa do nông nghiệp và công 

nghiệp cung cấp, ngược lại nó cung cấp các dạng dịch vụ khác, như bao gồm: “Việc 

thực hiện các thủ tục tàu biển đến, rời cảng; ký kết hợp đồng vận chuyển, hợp đồng bảo 

hiểm hàng hải, hợp đồng bốc dỡ hàng hóa, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng thuê thuyền 

viên; ký phát vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương; cung ứng vật tư, nhiên 

liệu, thực phẩm, nước sinh hoạt cho tàu biển; trình kháng nghị hàng hải; thông tin liên 

lạc với chủ tàu hoặc người khai thác tàu; dịch vụ liên quan đến thuyền viên; thu, chi 

các khoản tiền liên quan đến hoạt động khai thác tàu; giải quyết tranh chấp về hợp đồng 

vận chuyển hoặc về tai nạn hàng hải và dịch vụ khác liên quan đến tàu biển.” 

Hiện nay, khi mà ngành dịch vụ thể hiện vai trò ngày càng quan trọng trong nền 

kinh tế thì lại càng có nhiều quan niệm khác nhau về dịch vụ dưới nhiều góc độ khác 

nhau. Sau đây chúng ta sẽ xem xét dịch vụ theo lý thuyết kinh tế học. Theo lý thuyết 

này thì “Dịch vụ thương mại là một loại sản phẩm kinh tế nhưng không phải là vật phẩm, 

mà là công việc của con người dưới hình thái lao động thể lực, kiến thức, kỹ năng chuyên 

nghiệp, khả năng tổ chức và thương mại.” 

Thứ ba, ĐLTB là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người 

khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng. 
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Theo đó, người ĐLTB là người được người ủy thác chỉ định làm đại diện để tiến 

hành dịch vụ ĐLTB theo ủy thác của người ủy thác lại cảng biển. 

Tóm lại: ĐLTB là dịch vụ mà người đại lý tàu biển nhân danh chủ tàu hoặc người 

khai thác tàu tiến hành các dịch vụ liên quan đến tàu biển hoạt động tại cảng.  

ĐLTB thực hiện các thủ tục tàu biển vào, rời cảng; ký kết hợp đồng vận chuyển, 

hợp đồng bảo hiểm hàng hải, hợp đồng bốc dỡ hàng hóa, hợp đồng thuê tàu, hợp đồng 

thuê thuyền viên; ký phát vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương; cung ứng 

vật tư, nhiên liệu, thực phẩm cho tàu biển; trình kháng nghị hàng hải; thông tin liên lạc 

với chủ tàu hoặc người khai thác tàu; dịch vụ liên quan đến thuyền viên; thu, chi các 

khoản tiền liên quan đến hoạt động khai thác tàu; giải quyết tranh chấp về hợp đồng vận 

chuyển hoặc về tai nạn hàng hải và địch vụ khác liên quan đến tàu biển. 

2.1.2. Lịch sử hình thành. 

Trên thế giới, kể từ ngày có tàu biển thì nghề đại lý tàu biển cũng ra đời. 

Ở Việt Nam, những năm 1990 trở về trước đại lý tàu biển là một nghề khá kén 

chọn khi chỉ những người thuộc bộ máy nhà nước mới có thể làm đại lý tàu và cả 

nước, chỉ có chỉ duy nhất VOSA là địa lý độc quyền cho tất cả các tàu ra vào tất 

cả các cảng ở Việt Nam.  

Sau năm 1990, đất nước ở cửa cũng chỉ những doanh nghiệp nhà nước 

mới được mở dịch vụ đại lý hàng hải như VietFratch, Falcon, Vosco... và đại lý 

tàu biển là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phí đại lý là phí quy định bởi Bộ 

Tài chính như đối với các dịch vụ khác của tàu biển ra vào Việt Nam.  

Đến những năm cuối 90, bắt đầu mở rộng cửa cho các doanh nghiệp tư 

nhân tham gia vào lĩnh vực này, tuy vẫn là ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

về vốn cũng như bằng cấp của người sáng lập nhưng đã thông thoáng hơn nhiều 

và ngành này đã đón nhận rất nhiều thành viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau 

họ là chủ tàu, những cá nhân đứng ra thành lập doanh nghiệp kinh doanh đại lý 

tàu biển, những công ty có hàng hóa bán cho các công ty thương mại xuất khẩu, 

hoặc cả những công ty xuất khẩu hàng hóa.... 

2.2. Nhiệm vụ và chức năng của đại lý tàu biển. 

2.2.1. Nhiệm vụ của đại lý tàu biển. 
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Người đại lý tàu biển là người được người uỷ thác chỉ định là đại diện để tiến 

hành dịch vụ đại lý tàu tại cảng biển từ lúc tàu vào đến khi tàu ra khỏi cảng:  

+ Làm các thủ tục cho tàu vào và rời cảng với các cơ quan chức năng.  

+ Nhận uỷ thác để ký phát các giấy tờ thông báo tàu, hàng đến.  

+ Theo dõi và đôn đốc tình hình làm hàng của tàu.  

+ Giải quyết các tranh chấp phát sinh về hàng hoá trong khi làm hàng. 

+ Thực hiện yêu cầu của người uỷ thác cung ứng cho tàu. 

+ Phục vụ cho thuyền viên khi có sự uỷ thác. 

Thay mặt người uỷ thác ký kết các hợp đồng, biên bản, chứng từ với cảng, chủ 

hàng và các cơ quan khác. 

2.2.2. Sự uỷ nhiệm đại lý. 

Sự uỷ nhiệm đại lý là một trong những khái niệm cốt lõi trong lĩnh vực đại lý tàu 

biển. Nó liên quan đến việc một bên (chủ tàu hoặc nhà vận tải) uỷ quyền cho bên khác 

(đại lý) thực hiện các nhiệm vụ và quyền lợi liên quan đến việc quản lý và điều hành các 

hoạt động vận chuyển hàng hóa qua đường biển. 

❖ Khái niệm uỷ nhiệm: 

- Uỷ nhiệm là sự chuyển giao quyền lực và trách nhiệm từ một bên sang 

một bên khác, thường được thực hiện thông qua hợp đồng. Trong bối cảnh đại lý 

tàu biển, uỷ nhiệm cho phép đại lý đại diện cho chủ tàu hoặc nhà vận tải trong 

các giao dịch, thương thảo và thực hiện các nghĩa vụ cần thiết. 

❖ Các loại hình uỷ nhiệm: 

                      Uỷ nhiệm có thể được phân thành nhiều loại khác nhau: 

+ Uỷ nhiệm toàn diện: Đại lý được trao quyền quyết định trong tất cả các hoạt động 

liên quan đến tàu biển, bao gồm cả việc thương thảo hợp đồng, quản lý vận tải 

và xử lý các tình huống phát sinh. 

+ Uỷ nhiệm hạn chế: Đại lý chỉ được uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ nhất 

định, như xử lý hàng hóa tại cảng hoặc thực hiện các thủ tục hải quan. 

2.2.3. Trách nhiệm của người đại lý. 

- Người đại lý tàu biển có trách nhiệm tiến hành các hoạt động cần thiết để bảo vệ 

chu đáo quyền và lợi ích hợp pháp của người uỷ thác; phải chấp hành các yêu 
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cầu và chỉ dẫn của người uỷ thác; nhanh chóng thông báo cho người uỷ thác về 

các sự kiện liên quan đến công việc được uỷ thác. 

- Người đại lý tàu biển có trách nhiệm bồi thường cho người uỷ thác thiệt hại do 

lỗi mình gây ra. (Điều 238 Bộ luật hàng hải 2015) 

2.2.4. Chức năng của đại lý. 

- Làm mọi thủ tục với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho tàu rời 

cảng và rời cảng theo đúng quy định của pháp luật. 

- Thu xếp tàu lai dắt, hoa tiêu dẫn tàu, bố trí tàu bến, nơi neo đậu để thực hiện việc 

xếp dỡ hàng, đưa đón hành khách lên xuống. 

- Thu xếp và điều đình các công tác thương vụ hàng hóa như:  

+ Xếp dỡ, giao nhận chuyển tải hàng hóa  

+ Thu gom, chia lẻ hàng hóa  

+ Kiểm tra, giám sát cân đo hàng hóa 

- Thu xếp việc gửi hàng vào kho và bảo quản hàng hóa. 

- Thu xếp việc đóng gói sửa chữa bao bì hư hỏng rách nát. 

- Điều đình việc bồi thường hàng hóa bị hư hỏng, mất mát nhầm lẫn. 

- Ký kết các hợp đồng vận chuyển hàng hóa , hợp đồng thuê tàu, hợp đồng xếp dỡ 

hàng hóa, làm thủ tục giao nhận tàu, cho thuê, làm thủ tục gửi hàng, lưu khoang 

tàu, nhận hàng, mua bảo hiểm cho hàng hóa. 

- Giải quyết các thủ tục hải quan có liên quan đến tàu và các thủ tục xếp dỡ hàng 

hóa 

- Thực hiện việc thu hộ, trả hộ tiền cước, tiền bồi thường, thanh toán tiền thưởng 

phạt xếp dỡ giải phóng tàu và các khoản tiền khác. 

-  Môi giới thuê tàu, mua tàu và bán tàu. 

- Thu xếp các hoạt động cung ứng cho tàu biển tại cảng: 

- Thu xếp sửa chữa khám nghiệm tàu. 

- Kiểm nghiệm khoang tàu cho việc xếp hàng. 

2.3. Phân loại các loại hình đại lý tàu biển và thân chủ. 

2.3.1. Căn cứ vào đối tượng mà tàu làm đại lý phục vụ: 

- Đại lý tàu chợ (Liner’s agent):  
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+ Phục vụ cho những tàu chạy trên những tuyến đường nhất định và theo một lịch 

trình cụ thể. Vì vậy công tác đại lý loại tàu này là khá ổn định và mang tính kế hoạch 

cao. 

- Đại lý cho tàu chuyến (Tramp’s agent): 

+ Tàu không chạy theo một lịch trình cụ thể, không cập cảng nhất định, vì vậy công 

tác đại lý cho loại tàu này phức tạp hơn so với đại lý tàu chợ. 

- Đại lý tàu khách, tàu quân sự:  

+ Tàu khách, tàu quân sự đến cảng với mục đích du lịch, giao lưu văn hoá, chính 

trị, xã hội. 

2.3.2. Căn cứ vào người chỉ định. 

- Đại lý do người thuê chỉ định cho tàu (shipagent nominated by charterer): 

+ Người đại lý này được xác định theo điều kiện hợp đồng thuê tàu biển hiện hành. 

Người thuê tàu được quyền chỉ định đại lý để chủ tàu uỷ thác và trả phí đại lý cùng 

với cảng phí. Người đại lý có nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi của chủ tàu, ngoài ra phải 

trung thành với người thuê tàu đã giới thiệu mình làm đại lý. 

- Đại lý tàu biển do chủ tàu chỉ định (shipagent nominated by shipower): 

+ Đây là đại lý khi hợp đồng thuê tàu cho phép chủ tàu có quyền ủy thác đại lý của 

họ tại cảng xếp hoặc cảng dỡ hàng để giải quyết tất cả các yêu cầu của họ, thanh toán 

các khoản phí ở cảng, thu xếp tàu hỗ trợ, tàu hoa tiêu và tất cả các vần đề khác mà 

chủ tâu đáng lẽ ra phải làm như họ đã có một văn phòng với các nhân viên của mình 

tại cảng. 

- Đại lý tàu biển là chức năng bảo hộ (Protecting agent): 

+ Trong trường hợp này, người chủ tàu hoặc người thuê tàu ủy thác một đại lý để 

bảo vệ quyền lợi của họ khi con tàu được trao cho một đại lý khác trông nom theo 

một hợp đồng thuê tàu. Nếu hợp đồng thuê tàu đòi hỏi đại lý của chủ tàu, người thuê 

tàu có thể ủy thác một đại lý bảo vệ hoặc đại lý giám sát để bảo vệ quyền lợi của 

mình tại cảng bốc hàng hay cảng xếp hàng. Điều này cũng được áp dụng tương tự 

cho chủ tàu, người thuê tàu định hạn, người thuê chuyến.  

- Đại lý phụ (Sub agent): 

+ Do đại lý chính chỉ định làm đại lý hiện trường. 
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2.4. Vai trò và lợi ích của dịch vụ đại lý tàu biển trong ngành hàng hải và 

thương mại quốc tế. 

- Đại lý tàu biển là một dịch vụ quan trọng trong ngành hàng hải, vì vậy nó 

cũng mang nhiều đặc điểm, vai trò, lợi ích của ngành hàng hải. Sự phát triển của 

ngành hàng hải là cơ sở tất yếu khách quan để hình thành loại hình kinh doanh dịch 

vụ đại lý tàu biển, ngược lại dịch vụ đại lý tàu biển lại tác động trở lại giúp cho dây 

chuyền sản xuất vận tải biển được thông suốt, từ đó thúc đẩy ngành hàng hải phát 

triển hơn nữa, mang lại nhiều lợi ích cho các quốc gia có cảng biển. 

- Nhờ có dịch vụ đại lý tàu biển mà hiệu quả kinh tế của hoạt động ngoại 

thương được nâng cao hơn. Đại lý tàu biển giúp chủ tàu tận dụng tối đa khả năng 

khai thác của tàu, đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa diễn ra nhanh chóng và 

hiệu quả. Điều này giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi tại cảng và tăng cường hiệu 

quả kinh tế của hoạt động ngoại thương. Đại lý tàu biển chịu trách nhiệm xử lý các 

thủ tục pháp lý và hải quan, giúp chủ tàu và chủ hàng tuân thủ các quy định của cảng 

và quốc gia. Bằng cách đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa giữa các quốc gia và 

khu vực, đại lý tàu biển góp phần làm cho mậu dịch quốc tế diễn ra thuận lợi và dễ 

dàng hơn, giảm chi phí vận chuyển và tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh 

nghiệp trên thị trường quốc tế. 

- Thông qua người đại lý tàu biển, nhà nước có thể nắm được hoạt động 

xuất nhập khẩu của tàu ra vào cảng, nắm được khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu. 

Nhà nước thực hiện tốt được chức năng quản lý vĩ mô không những trong lĩnh vực 

vận tải biển mà còn trong lĩnh vực ngoại thương. Đồng thời trên cơ sở dữ liệu thông 

tin của các đơn vị kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển mà Nhà nước định ra chính sách 

phát triển hàng hải phù hợp như: xây dựng cảng biển, mua sắm tàu mới, và đào tạo 

nhân lực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh,… 

- Đại lý tàu biển đóng vai trò trung gian giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 

chủ tàu, chủ hàng và các tổ chức liên quan, giúp giảm thiểu các khiếu nại và xung 

đột pháp lý, đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa diễn ra suôn sẻ.  
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- Nhờ những vai trò và lợi ích này, dịch vụ đại lý tàu biển không chỉ góp 

phần thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng hải mà còn mang lại nhiều lợi ích kinh 

tế cho quốc gia, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động thương mại quốc tế. 

2.5. Những quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động đại lý tàu biển. 

2.5.1. Các công ước và Bộ luật liên quan đến hàng hải quốc tế. 

- Tổ chức Hàng Hải Quốc Tế IMO, BIMCO. 

- Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển Quốc Tế UNCLOS 1982 (The United 

Nations Convention on Law of the Sea) 

- Các công ước quốc tế liên quan đến biển và hàng hải, có 4 công ước chính: 

+ Công ước SOLAS 74 (International Convention for the Safety of Life at Sea): 

đây là công ước quan trọng nhất về an toàn hàng hải, bao gồm các quy định 

về thiết bị an toàn, khu vực an toàn và các biện pháp khẩn cấp. 

+ Công ước STCW 95 (Manila 2010 amendments) (International Convention 

on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) 

+ Công ước MARPOL 73/78 (International Convention for the Prevention of 

Pollution from Ships) 

+ Công ước MLC (Marine Labour Convention 2006) 

Và các công ước liên quan như sau: Công ước LOAD LINE 66, Công ước 

TONNAGE 69, Công ước COLREG 72, Công ước FAL 65, Công ước SAR79, Công 

ước SFV77, Công ước AFS 2001, Công ước CLC 69, Công ước CLC-B 2001, Công 

ước LLMC 1976, Công ước SALVAGE 89,… 

2.5.2. Bộ Luật Hàng hải Việt Nam và các nghị định của Chính phủ và 

Thông tư hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực Hàng hải.  

- Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam sửa đổi 2015 có hiệu lực 01/7/2017. 

+ Điều 173: Trách nhiệm của người vận chuyển. người vận chuyển thực tế và 

người làm công, đại lý. 

+ Điều luật từ 235 đến 246 về Đại lý, Môi giới. 

+ Điều luật từ 247 đến 263 về Hoa tiêu Hàng hải và lai dắt tàu biển. 

+ Điều luật từ 91 đến 99 về Cảng vụ Hàng hải. 
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- Nghị định 58/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của 

Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải. 

- Nghị định 160/2016 về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại 

lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển. 

- Thông tư 261/2016 Bộ Tài Chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức 

thu phí, lệ phí hàng hải. 

- Quyết định số 34/2016/QĐ-TTG của Thủ Tướng Chính Phủ: quy định thủ tục 

điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thuỷ nội địa, cảng dầu khí 

ngoài khơi thông qua cơ chế một cửa quốc gia.  
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TÓM TẮT CHƯƠNG 2 

Chương 2 trong khoá luận tập trung vào cơ sở lý luận về đại lý tàu biển, làm sáng tỏ 

vai trò, nhiệm vụ, và ý nghĩa chiến lược của dịch vụ này trong ngành hàng hải và thương 

mại quốc tế. Đại lý tàu biển được định nghĩa là một dịch vụ mà người đại lý, nhân danh 

chủ tàu hoặc người khai thác tàu, thực hiện các công việc như thủ tục tàu đến và rời 

cảng, ký kết hợp đồng vận chuyển, cung ứng vật tư, và xử lý các vấn đề pháp lý liên 

quan. Đây là loại hình dịch vụ thương mại đặc thù, vừa mang tính linh hoạt vừa đòi hỏi 

sự chuyên nghiệp và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật. 

Đại lý tàu biển đóng vai trò trung gian quan trọng, không chỉ giúp chủ tàu và chủ 

hàng tối ưu hóa thời gian và chi phí mà còn đảm bảo sự lưu thông hàng hóa thông suốt 

giữa các cảng biển, góp phần thúc đẩy mậu dịch quốc tế. Dịch vụ này giúp nâng cao 

hiệu quả khai thác tàu, giảm thiểu tranh chấp pháp lý, đồng thời hỗ trợ nhà nước quản 

lý tốt hơn các hoạt động ngoại thương và vận tải biển. Chương này cũng phân tích sâu 

về nhiệm vụ của người đại lý, từ làm thủ tục xuất nhập cảnh, ký kết hợp đồng, đến giải 

quyết tranh chấp phát sinh. 

Bên cạnh đó, chương này nhấn mạnh tầm quan trọng của pháp luật Việt Nam và các 

công ước quốc tế trong việc quản lý hoạt động đại lý tàu biển. Các quy định pháp lý như 

Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015, Nghị định 58/2017, và các công ước hàng hải 

quốc tế như SOLAS và MARPOL, là nền tảng quan trọng giúp đảm bảo tính minh bạch, 

an toàn, và hiệu quả trong vận hành. Chương 2 cũng làm rõ các loại hình đại lý tàu biển, 

từ đại lý tàu chợ, đại lý tàu chuyến, đến đại lý bảo hộ và đại lý phụ, thể hiện sự đa dạng 

và tính chuyên biệt của dịch vụ này. 

Nhờ cách tiếp cận toàn diện và hệ thống, chương này không chỉ xây dựng cơ sở lý 

luận rõ ràng mà còn làm sáng tỏ tầm quan trọng của đại lý tàu biển trong việc thúc đẩy 

hiệu quả chuỗi logistics toàn cầu, đồng thời định hướng cho các phân tích thực tiễn và 

giải pháp phù hợp trong các chương sau.  
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CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUY TRÌNH KHI THỰC HIỆN 

NGHIỆP VỤ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN TẠI CÔNG TY CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ. 

3.1. Quy trình tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ đại lý tàu biển tại 

công ty. 

3.1.1. Thủ tục tàu xuất nhập cảnh phương tiện nổi. 

i. Lưu đồ: 

Lưu đồ 3.1: Thủ tục tàu xuất nhập cảnh. 

(Nguồn: Tài liệu nội bộ của phòng Đại lý Tàu biển) 

ii. Diễn giải: 

Bước 1: Bộ phận xử lý tiếp nhận yêu cầu của khách hàng như sau: 

- Khách hàng gửi yêu cầu đến Công ty. 

- Phòng ĐL&PTDV nhận được yêu cầu qua công tác Marketing. 

- Khách hàng gửi yêu cầu tới Phòng ĐL&PTDV. 

Marketing/Tiếp 

nhận yêu cầu. 
Xem xét, chỉ đạo. 

Phân công bộ phận xử 

lý 

Lập hồ sơ đăng kí 

vào sổ. 

Khai báo qua cổng thông tin 1 cửa quốc 

gia/Làm thủ tục xuất/nhập tại văn phòng 

cảng Vụ/Hải quan/Biên Phòng. 

Tập hợp chứng từ, hoá 

đơn chuyển phòng TCKT, 

lưu hồ sơ. 

PSB-COM-PR02 

Quy trình 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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- Yêu cầu của khách hàng có thể bằng: Văn bản (chuyển trực tiếp, bằng Fax, email) 

hoặc trực tiếp yêu cầu. 

Bước 2: Xem xét, chỉ đạo: 

- Đối với khách hàng mới: thực hiện các bước công việc đối với khách hàng mới 

theo qui trình số PSB-COM-PR02. 

- Đối với khách hàng đã ký hợp đồng nguyên tắc hoặc thường xuyên sử dụng dịch 

vụ của Công ty: Lãnh đạo phòng trực tiếp xem xét và phân công người thực hiện. 

Bước 3: Phân công bộ phận xử lý: 

- Lãnh đạo phòng thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho nhân viên trong phòng 

(bằng bút phê hoặc email, hoặc chỉ đạo trực tiếp). 

Bước 4: Lập chứng từ vào sổ: 

Sau khi các hợp đồng hoặc đơn đặt hàng được ký kết, bộ phận xử lý trực tiếp kết 

hợp với các bộ phận liên quan triển khai thực hiện hợp đồng, đơn đặt hàng, soạn thảo 

hồ sơ chứng từ chi tiết như sau: 

- Bản khai chung (General Declaration). 

- Danh sách thuyền viên (Crew List). 

- Danh sách hành khách (Passenger List). 

- Danh sách chứng chỉ của tàu (List of Ship's Certificate). 

- Bản khai hàng hóa (Cargo manifest) (nếu có) 

- Chuẩn bị hồ sơ khai báo cổng thông tin một cửa quốc gia. 

Bước 5: Làm thủ tục nhập, xuất cảnh tại văn phòng Cảng vụ, Hải quan, Biên 

phòng, Kiểm dịch y tế (Chỉ áp dụng trong trường hợp Cổng thông tin một cửa 

quốc gia bị lỗi không khai báo được): 

❖ Trường hợp 1: Sử dụng dịch vụ nhà thầu phụ 

Chuyển toàn bộ hồ sơ cho nhà thầu phụ và yêu cầu nhà thầu phụ triển khai công 

việc 

❖ Trường hợp 2: Không sử dụng dịch vụ nhà thầu phụ 

- Trình cảng vụ các giấy tờ sau: 

+ Giấy phép rời cảng trước đó (Last port clearance) hoặc giấy hoàn thành thủ 

tục nhập cảnh. 



31 

 

+ Bản khai chung (General declaration). 

+ Danh sách thuyền viên (Crew list). 

+ Danh sách hành khách (Passenger list) (Nếu có). 

+ Danh sách chứng chỉ tàu (Ship's Certificate). 

+ Bằng cấp thuyền viên (Crew's Certificate). 

- Trình hải quan các giấy tờ sau: 

+ Bản khai chung (General Declaration). 

+ Danh sách thuyền viên (Crew List). 

+ Danh sách hành khách (Passenger List) (Nếu có). 

+ Bản khai hàng hóa (Cargo Manifest) (nếu có) 

+ Bản khai hành lý thuyền viên (Crew's effect declaration) 

+ Bản khai dự trữ tàu (Ship's store delaration) 

- Trình biên phòng cửa khẩu các giấy tờ sau: 

+ Bản khai chung (General Declaration). 

+ Danh sách thuyền viên (Crew List). 

+ Danh sách hành khách (Passenger list) (Nếu có). 

+ Hộ chiếu thuyền viên/Hành khách (Passport). 

+ Số thuyền viên (Seaman Book). 

- Trình kiểm dịch y tế các giấy tờ sau: 

+ Bản khai chung(General Declaration). 

+ Danh sách thuyền viên(Crew List). 

+ Danh sách hành khách (Passenger List) (Nếu có). 

+ Bản khai kiểm dịch y tế (Health Declaration) 

Bước 6: Làm hồ sơ thanh toán và báo cáo: 

Sau khi hoàn tất việc thực hiện Dịch vụ, Đại lý viên có trách nhiệm thực hiện 

ngay những việc sau: 

- Hoàn thiện hồ sơ và báo cáo Lãnh đạo phòng. 

- Tổng hợp hồ sơ chuyển Phòng Tài chính Kế toán (bản gốc) làm công tác thanh 

quyết toán và lưu tại Phòng Đại lý tàu biển (bản gốc nếu có). 
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 Nhận xét: Dựa trên quan sát và trải nghiệm thực tế, em cho rằng quy trình thủ tục 

tàu xuất nhập cảnh phương tiện nổi mặc dù đã rõ ràng và chuyên nghiệp, nhưng có 

thể được tối ưu hóa hơn nữa để tăng cường hiệu quả. Việc áp dụng công nghệ và tự 

động hóa sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi và nâng cao sự linh hoạt trong xử lý yêu 

cầu từ khách hàng. Em hy vọng những điều này sẽ sớm được triển khai để cải thiện 

quy trình làm việc tại công ty. 

3.1.2. Thủ tục tàu nội thuỷ. 

i. Lưu đồ: 

Lưu đồ 3.2: Thủ tục nội thuỷ ra/vào cảng. 

(Nguồn: Tài liệu nội bộ của phòng Đại lý Tàu biển) 

ii. Diễn giải: 

Bước 1: Bộ phận xử lý tiếp nhận yêu cầu của khách hàng như sau: 

- Khách hàng gửi yêu cầu đến Công ty 

- Phòng ĐL&PTDV nhận được yêu cầu qua công tác Marketing; 

Marketing/Tiếp nhận 

yêu cầu. Xem xét, chỉ đạo. 

Phân công bộ phận xử 

lý 

Lập hồ sơ thực 

hiện 
Duyệt 

Làm thủ tục xin giấy phép 
ra vào cảng tại cảng vụ, 
thu xếp hoa tiêu, tàu lai, 

các thủ tục cần thiết khác. 

Thông báo cho khách hàng và xác 
nhận hoàn thành công việc. 

Thanh toán và lưu hồ sơ. 

Không 

PSB-COM-PR02 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(5) 

(6) 

(7) 

Quy trình 
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- Khách hàng gửi yêu cầu tới Phòng ĐL&PTDV; 

- Yêu cầu của khách hàng có thể bằng: Văn bản (chuyển trực tiếp, bằng Fax, email) 

hoặc trực tiếp yêu cầu. 

Bước 2: Xem xét, chỉ đạo: 

- Đối với khách hàng mới: thực hiện các bước công việc đối với khách hàng mới 

theo qui trình số PSB-COM-PRO2. 

- Đối với khách hàng đã ký hợp đồng nguyên tắc hoặc thường xuyên sử dụng dịch 

vụ của Công ty: Lãnh đạo phòng trực tiếp xem xét và phân công người thực hiện. 

Bước 3: Phân công bộ phận xử lý: 

- Lãnh đạo phòng thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho nhân viên trong phòng 

(bằng bút phê hoặc email, hoặc chỉ đạo trực tiếp). 

Bước 4: Lập hồ sơ thực hiện: 

- Hồ sơ xin giấy phép cho tàu ra vào cảng: 

+ Bản khai chung cho tàu ra vào cảng. 

+ Danh sách thuyền viên của tàu. 

+ Yêu cầu của khách hàng. 

Bước 5: Phê duyệt hồ sơ chứng từ của Giám đốc: 

Sau khi hoàn thiện hồ sơ chứng từ, Phòng Đại lý tàu biển và Phát triển dịch vụ/ 

Nhân viên xử lý trực tiếp trình Giám đốc Người được ủy quyền. 

- Giám đốc/Người được ủy quyền phê duyệt: tiếp tục thực hiện quy trình. 

- Giám đốc/Người được ủy quyền không phê duyệt: Phòng Đại lý tàu biển và Phát 

triển dịch vụ/ Nhân viên xử lý trực tiếp làm lại hồ sơ theo sự chỉ đạo của Giám 

Đốc/Người được ủy quyền. 

Bước 6: Làm thủ tục xin giấy phép ra vào cảng tại cảng vụ: 

Sau khi hồ sơ được phê duyệt, nhân viên xử lý trực tiếp trình hồ sơ cho cơ quan 

cảng vụ để xin giấy phép và làm các thủ tục cần thiết. Cùng với việc tiến hành các thủ 

tục trên, nhân viên xử lý trực tiếp tiến hành thu xếp các việc như: 

- Thu xếp cầu cảng cho tàu (không áp dụng đối với cảng PTSC) 

-  Đối với trường hợp tàu vào cảng: 
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+ Đặt cầu cảng cho tàu- Theo qui định của các Cảng thì tàu ra vào cảng thì Chủ tàu 

phải có thông báo kế hoạch ra vào để Cảng có kế hoạch bố trí cho hợp lý và công 

việc này họ sẽ ủy thác cho đại lý xử lý. 

+ Và phải thông báo cho Cảng vụ trước 8 tiếng theo quy đinh của nghị định 

58/2017/NĐ-CP. 

- Đối với trường hợp tàu rời cảng: Bản khai chung cho tàu rời. 

❖ Hồ sơ đặt hoa tiêu: 

- Yêu cầu đặt hoa tiêu cho tàu. 

❖ Hồ sơ đặt tàu lai 

- Yêu cầu đặt tàu lai cho tàu (Khi có yêu cầu của khách hàng hoặc yêu cầu lai dắt 

của Cảng vụ, hoa tiêu với các tàu, xà lan, giàn có tải trong lớn khi ra vào Cầu 

cảng bắt buộc phải có tàu lai dắt để cho tàu, xà lan, giàn được cập bến hay rời 

cầu được an toàn. Việc lại dắt tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Có thể lai 

dắt từ Phao O vào cầu và ngược lại. Có khi chỉ cần lai dắt ngày tại cầu cảng.) 

- Lập phương án lai dắt đối với trường hợp tàu siêu trường siêu trọng. Phương án 

lai dắt sẽ được lập kế hoạch bởi Công ty lai dắt hoặc chủ tàu sau đó xin phê duyệt. 

(Có thể làm trực tiếp hoặc thông qua đại lý). Xin phê duyệt phương án lai dắt 

- Phê duyệt phương án lai dắt có đảm bảo an toàn không là do Cảng vụ Hàng hải 

cấp phép. 

- Xin phép cho tàu cập cầu trong trường hợp trọng tải toàn phần (DWT) lớn hơn 

sức chịu lực của cầu cảng. 

❖ Đặt vị trí neo cho tàu: làm giấy xin phép vị trí neo cho tàu. 

Bước 7: Thông báo cho khách hàng: 

Sau khi thực hiện xong công việc, Nhân viên xử lý công việc phải tiến hành thông 

báo cho khách hàng biết về kết quả thực hiện công việc và xác nhận hoàn thành công 

việc với khách hàng (riêng giấy phép ra vào cảng chỉ cần xác nhận của cơ quan có thẩm 

quyền.) 

Bước 8: Báo cáo, thanh toán: 

- Báo cáo: Hàng tuần Tổ Thủ tục tàu nội thủy tập hợp tất cả hồ sơ hoạt động tàu nội 

thủy và lập báo cáo gửi lãnh đạo phòng. 
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- Thanh toán: Sau khi hoàn tất việc thực hiện Dịch vụ, Phòng ĐL&PTDV có trách nhiệm 

tổng hợp các hồ sơ chuyển Phòng Tài chính Kế toán (bản gốc) làm công tác thanh quyết 

toán và lưu tại Phòng Đại lý tàu biển và Phát triển dịch vụ (bản gốc nếu có). 

 Nhận xét: Quy trình thủ tục tàu nội thuỷ rất bài bản và có hệ thống, nhưng em thấy 

cần tối ưu hóa để giảm thiểu thời gian xử lý. Sự cải tiến trong việc tự động hóa quy 

trình có thể giúp nâng cao hiệu quả và đáp ứng nhanh hơn với các yêu cầu của khách 

hàng. Điều này không chỉ nâng cao hiệu suất làm việc mà còn cải thiện trải nghiệm 

của khách hàng. 

3.1.3. Dịch vụ đổi ca thuyền viên (thông tin) 

i. Lưu đồ. 

Lưu đồ 3.3: Thủ tục cho dịch vụ của thuyền viên và chuyên gia.  

(Nguồn: Tài liệu nội bộ của phòng Đại lý Tàu biển) 

ii. Diễn giải. 

Bước 1: Bộ phận xử lý tiếp nhận yêu cầu của khách hàng như sau: 

- Khách hàng gửi yêu cầu đến Công ty. 

Marketing/Tiếp 

nhận yêu cầu. 
Xem xét, chỉ đạo. Phân Công bộ phận xử lý 

Lập hồ sơ thực hiện dịch 

vụ. 
Duyệt 

Làm thủ tục visa/ GPXT/ Sign-
on/off/ phương tiện/khách sạn/vé 

máy bay cho thuyền viên và 
chuyên gia. 

 

Thông báo cho khách hàng và 
xác nhận hoàn thành công việc. 

Tập hợp chứng từ, hoá đơn để tổng 

hợp doanh thu, chi phí chuyển 

Phòng TCKT, lưu hồ sơ.  

Không 

(PSB-COM-PR02) 

(1) (2) 

(3) 

(4) (5) 

(6) 

(5) 

(7) 

Quy trình  
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- Phòng ĐL&PTDV nhận được yêu cầu qua công tác Marketing. 

- Khách hàng gửi yêu cầu tới Phòng ĐL&PTDV. 

- Yêu cầu của khách hàng có thể bằng: Văn bản (chuyển trực tiếp, bằng Fax, email) 

hoặc trực tiếp yêu cầu. 

Bước 2: Xem xét, chỉ đạo: 

- Đối với khách hàng mới: thực hiện các bước công việc đối với khách hàng mới 

theo qui trình số PSB-COM-PR02. 

- Đối với khách hàng đã ký hợp đồng nguyên tắc hoặc thường xuyên sử dụng dịch 

vụ của Công ty: Lãnh đạo phòng trực tiếp xem xét và phân công người thực hiện. 

Bước 3: Phân công bộ phận xử lý: 

- Lãnh đạo phòng thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho nhân viên trong phòng 

(bằng bút phê hoặc email, hoặc chỉ đạo trực tiếp). 

Bước 4: Lập hồ sơ thực hiện dịch vụ: 

❖ Hồ sơ làm visa bao gồm: 

- Nhân viên xử lý trực tiếp lập hồ sơ visa. 

- Công văn: 

+ TH1: Xin visa tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất: 

+ TH2: Xin visa tại cửa khẩu Vũng Tàu: 

• Xin duyệt nhân sự: 

- Làm công văn xin duyệt nhân sự gửi tới nhà thầu phụ hoặc văn phòng PA 81. 

• Xin cấp visa: 

- Công văn xin dán visa. 

- Đơn xin cấp visa có dán ảnh. 

- Danh sách duyệt nhân sự. 

- Danh sách thuyền viên. 

+ TH3: Xin visa tại đại sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài: 

- Làm công văn xin duyệt nhân sự gửi tới nhà thầu phụ hoặc văn phòng PA 18. 

Sau đó gửi danh sách duyệt nhân sự cho khách hàng. 
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❖ Hồ sơ đóng dấu nhập hồi hương (áp dụng đối với các quốc gia có hiệp định miễn 

thị thực khi cho người nước ngoài sang làm việc ví dụ: Philipino, Indonesia, 

Thailand...) 

- Nhân viên xử lý trực tiếp lập hồ sơ đóng dấu nhập hồi hương 

- Công văn xin đóng dấu nhập hồi hương. 

- Photo Passport 

- Photo Crewlist (có dấu xác nhận nhập cảnh trên Crewlist đối với thuyền 

viên nhập cảnh bằng đường tàu) 

❖ Hồ sơ làm GPXT (áp dụng đối với trường hợp là thuyền viên/ kỹ thuật viên/hành 

khách của tàu). 

- Nhân viên xử lý trực tiếp lập hồ sơ GPXT 

- Công văn xin GPXT. 

- Photo Passport /dấu tạm trú đối với các quốc gia được miễn thị thực. 

- Photo passport và danh sách duyệt nhân sự/trang visa đối với các quốc gia 

không được miễn thị thực. 

❖ Photo visa/ danh sách duyệt nhân sự/ hồ sơ sign-on/off (áp dụng đối với thuyền 

viên) 

- Nhân viên xử lý trực tiếp lập hồ sơ Sign-on/off. 

- Công văn xin Sign-on/off. 

- Passport (hộ chiếu). 

- Photo Passport (photo hộ chiếu). 

- Danh sách thuyền viên. 

Bước 5: Phê duyệt hồ sơ chứng từ: 

Sau khi hoàn thiện hồ sơ chứng từ, Phòng Đại lý tàu biển/ Nhân viên xử lý trực 

tiếp trình Giám đốc /Người được ủy quyền. 

+ Giám đốc/Người được ủy quyền phê duyệt: tiếp tục thực hiện quy trình. 

+ Giám đốc/Người được ủy quyền không phê duyệt: Phòng Đại lý tàu biển/ 

Nhân viên xử lý trực tiếp làm lại hồ sơ theo sự chỉ đạo của Giám Đốc/Người 

được ủy quyền. 

Bước 6: Làm thủ tục xin visa, GPXT, Sign-on/off, thu xếp khách sạn và xe: 
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Sau khi hồ sơ được phê duyệt, nhân viên xử lý trực tiệp trình hồ sơ tới nhà thầu 

phụ, Văn phòng PA 18 hoặc Biên Phòng Cửa Khẩu Bà Rịa Vũng tàu để xin giấy phép 

và làm các thủ tục cần thiết. 

Cùng với việc tiến hành các thủ tục trên, nhân viên xử lý trực tiếp tiến hành thu xếp 

các việc sau khi có yêu cầu của khách hàng: 

❖ Đặt khách sạn: Hồ sơ đặt khách sạn bao gồm 

- Yêu cầu đặt khách sạn từ khách hàng. 

- Làm thư đặt khách sạn. 

- Xác nhận phòng từ khách sạn. 

❖ Đặt vé máy bay: hồ sơ đặt vé máy bay 

- Yêu cầu đặt vé máy bay. 

- Làm thư đặt vé máy bay. 

- Xác nhận vé máy bay và hành trình bay, danh sách hành khách. 

❖ Đưa thuyền viên đi khám chữa bệnh 

- Thu xếp nhân viên và các điều kiện cần thiết để đưa thuyền viên đi bệnh viện. 

❖ Đưa đón thuyền viên: 

- Yêu cầu đưa đón thuyền viên. 

- Xếp xe đưa đón thuyền viên. 

- Xác nhận dịch vụ. 

Bước 7: Thông báo cho khách hàng: 

Sau khi hoàn thành công việc, nhân viên xử lý trực tiếp phải thông báo cho khách 

hàng và ký xác nhận hoàn thành công việc. 

Bước 8: Báo cáo, thanh toán: 

- Báo cáo: Hàng tuần Tổ Thông tin tập hợp tất cả hồ sơ gửi bộ phận tổng hợp 

hồ sơ của phòng và lập báo cáo gửi lãnh đạo phòng. 

- Thanh toán: Sau khi hoàn tất việc thực hiện Dịch vụ, Phòng ĐL&PTDV có 

trách nhiệm tổng hợp các hồ sơ chuyển Phòng Tài chính Kế toán (bản gốc) 

làm công tác thanh quyết toán và lưu tại Phòng Đại lý tàu biển (bản gốc nếu 

có). 
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 Nhận xét: Em thấy rằng quy trình này không chỉ cải thiện trải nghiệm của khách 

hàng mà còn hỗ trợ rất nhiều cho nhân viên trong công việc hàng ngày. Quy trình 

dịch vụ rất rõ ràng, hiệu quả và linh hoạt, việc áp dụng công nghệ và chuẩn hoá quy 

trình không chỉ giảm thiểu thời gian xử lý mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ và sự 

hài lòng của khách hàng. Đồng thời còn giảm thiểu áp lực công việc đối với các nhân 

viên để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. 

3.1.4. Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hoá. 

i. Lưu đồ. 

Lưu đồ 3.4: Thủ tục xuất nhập khẩu. 

(Nguồn: Tài liệu nội bộ của phòng Đại lý Tàu biển) 

ii. Diễn giải. 

Bước 1: Bộ phận xử lý tiếp nhận yêu cầu của khách hàng: 

- Khách hàng gửi yêu cầu đến Công ty. 

- Phòng ĐL&PTDV nhận được yêu cầu qua công tác Marketing. 

- Khách hàng gửi yêu cầu tới Phòng ĐL&PTDV. 

- Yêu cầu của khách hàng có thể bằng: Văn bản (chuyển trực tiếp, bằng Fax, 

email) hoặc trực tiếp yêu cầu. 

Marketing/Tiếp 

nhận yêu cầu. 
Xem xét, chỉ 

đạo. 

Phân Công bộ phận 

xử lý 

Lập hồ sơ 

thực hiện 
Duyệt 

Làm thủ tục thông 

quan, vận chuyển và 

giao nhận hàng hoá. 

Thông báo cho khách hàng và 

xác nhận hoàn thành công việc. 

Tập hợp chứng từ, hoá đơn 

chuyển phòng TCKT, lưu hồ 

sơ. 

Không 

Kiểm tra thông tin, 

phản hồi khách 

hàng. 

PSB-COM-PR02 

(1) (2) 

(3) 

(5) 

(5) 

(6) 

(7) 

Quy trình 

(4) 
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Bước 2: Xem xét, chỉ đạo: 

- Đối với khách hàng mới: thực hiện các bước công việc đối với khách hàng 

mới theo qui trình số PSB-COM-PR02. 

- Đối với khách hàng đã ký hợp đồng nguyên tắc hoặc thường xuyên sử dụng 

dịch vụ của Công ty: Lãnh đạo phòng trực tiếp xem xét và phân công người 

thực hiện. 

Bước 3: Phân công bộ phận xử lý: 

- Lãnh đạo phòng thực hiện việc phân công nhiệm vụ cho nhân viên trong 

phòng (bằng bút phê hoặc email, hoặc chỉ đạo trực tiếp). 

Bước 4: Kiểm tra thông tin và phản hồi khách hàng: 

Kiểm tra thông tin và phản hồi khách hàng: là việc xem xét lại yêu cầu của khách 

hàng đã đầy đủ thông tin phục vụ cho việc triển khai công việc hay chưa, và thông báo 

lại cho khách hàng biết và yêu cầu khách hàng cung cấp các hồ sơ chứng từ và các thông 

tin cần thiết cho việc tiếp tục triển khai công việc, cụ thể các thông tin cần thiết cho từng 

loại hình xuất nhập khẩu như sau: 

▪ Đối với hình thức xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua các Công ty chuyển phát 

nhanh: 

• Kiểm tra các thông tin cần thiết. 

❖ TH1: Nhập khẩu. 

- Loại hình nhập khẩu. 

- Tên và công dụng của các mặt hàng. 

- Số lượng, trọng lượng, trị giá, phương thức đóng gói của hàng hóa. 

- Người sử dụng hàng tại việt nam (Người nhận hàng). 

 Nhận xét: Quy trình kiểm tra thông tin nhập khẩu rất chi tiết và tỉ mỉ. Việc khách 

hàng cung cấp đầy đủ chứng từ giúp quy trình diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, thiếu 

chứng từ quan trọng và thay đổi quy định hải quan có thể gây chậm trễ. Nên công ty 

sẽ chủ động hướng dẫn khách hàng về hồ sơ cần thiết và sử dụng công nghệ số hóa 

để kiểm tra thông tin nhập vào sớm hơn. 

❖     TH2: Xuất khẩu. 

- Loại hàng. 
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- Trọng lượng, đóng gói, giá cả. 

- Địa chỉ người nhận. 

- Hàng được gửi bằng đường không (Air) hay đường biển (Sea). 

 Nhận xét: Quy trình kiểm tra thông tin xuất khẩu đảm bảo đầy đủ quy định. Lô hàng 

gửi qua đường biển thường không gặp trở ngại, nhưng việc thay đổi thông tin người 

nhận và yêu cầu bổ sung từ nước nhập khẩu có thể gây khó khăn. Qua đó công ty 

cần phối hợp với khách hàng kiểm tra kỹ thông tin người nhận và thiết lập cảnh báo 

cho lô hàng có rủi ro cao. 

• Phản hồi khách hàng: 

❖ TH1: Nhập khẩu. 

- Kiểm tra chứng từ của hàng nhập xem có phù hợp không (nếu là mặt hàng 

không được phép nhập, nhập khẩu có điều kiện cần xin giấy phép nhập khẩu 

cần xin giấy phép nhập khẩu thì thông báo ngay cho KH và có thể từ chối 

nhận hàng). 

- Thông báo cho khách hàng (người gửi) về việc đã nhận được thông tin về lô 

hàng, thời gian hàng về, các giấy tờ KH cần cung cấp thêm (nếu có). 

- Phản hồi thông tin cho Công ty Dịch vụ Chuyển phát nhanh. 

- Thông báo cho KH biết số tiền thuế phải nộp thực tế và yêu cầu họ xác nhận 

đồng ý trả thuế, đồng thời xác nhận với Công ty Dịch vụ chuyển phát nhanh 

về việc trả số thuế này khi có yêu cầu của KH hoặc thông báo để shipper trả 

thuế theo điều khoản DDP. 

- Yêu cầu khách hàng cung cấp các hồ sơ sau trong trường hợp chưa có: 

+ Yêu cầu chính thức của khách hàng. 

+ Invoice / Packing List. 

+ Airway Bill/ Bill of loading. 

+ Giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa hoặc các giấy tờ khác (nếu cần). 

 Nhận xét: Công ty có hệ thống phản hồi khách hàng hiệu quả, đặc biệt trong việc 

thông báo thời gian hàng về và các khoản thuế. Đối với lô hàng thông thường, việc 

xử lý nhanh chóng và minh bạch. Tuy nhiên, với lô hàng đặc biệt cần giấy phép nhập 

khẩu, việc phản hồi gặp khó khăn do phụ thuộc vào cơ quan chức năng hoặc đơn vị 
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chuyển phát nhanh. Cải thiện quy trình ưu tiên cho lô hàng nhập khẩu đặc biệt và 

phát triển hệ thống phản hồi tự động để cập nhật tình trạng hàng theo thời gian thực 

sẽ nâng cao hiệu quả. 

❖ TH2: Xuất khẩu. 

- Thông báo cho KH rằng đã nhận được thông tin yêu cầu. 

- Kiểm tra thông tin về hàng hóa (có xuất khẩu được bình thường hay không, 

các giấy tờ cần cung cấp..). 

- Kiểm tra thông tin người gửi, người nhận. 

- Yêu cầu khách hàng cung cấp các hồ sơ sau trong trường hợp chưa có: 

+ Yêu cầu chính thức của khách hàng. 

+ Invoice / Packing List. 

+ Các giấy tờ khác (nếu cần). 

 Nhận xét: Công ty thông báo kịp thời về thông tin lô hàng và trạng thái thực hiện 

thủ tục xuất khẩu. Hệ thống phản hồi hoạt động hiệu quả với lô hàng gửi qua đường 

biển, nhưng việc cập nhật thông tin cho lô hàng cần thay đổi gặp khó khăn. Đào tạo 

nhân viên xử lý thay đổi thông tin lô hàng nhanh hơn và cải tiến hệ thống quản lý 

thông tin, cùng với phối hợp xác nhận thông tin trước khi làm thủ tục sẽ cải thiện 

tình hình. 

▪ Đối với hình thức xuất nhập khẩu hàng hóa nhập phi mậu dịch (PMD): 

• Kiểm tra thông tin: việc kiểm tra thông tin phải làm rõ các vấn đề sau: 

❖ TH1: Nhập khẩu. 

- Kiểm tra thông tin về hàng hóa (có nhập được bình thường hay không, các 

giấy tờ cần cung cấp...) 

- Ai là người nhận và sử dụng hàng tại Việt Nam? 

- Hàng hóa được xuất xứ từ đâu, hàng được gửi từ đâu? 

- Trọng lượng, số lượng, kích cỡ, trị giá của hàng hóa. 

- Hàng mới hay đã qua sử dụng. 

 Nhận xét: Quy trình kiểm tra thông tin nhập khẩu tại PTSC Supply Base được thực 

hiện cẩn thận, đảm bảo xác minh các thông tin quan trọng như nguồn gốc, người 

nhận, khối lượng, số lượng, kích thước, giá trị và trạng thái hàng hóa. Tuy nhiên, 
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việc khách hàng không cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ hoặc thông tin chi 

tiết về người sử dụng có thể gây chậm trễ. Để giải quyết, cần hướng dẫn khách hàng 

chuẩn bị hồ sơ đầy đủ từ đầu và sử dụng công nghệ số hóa để kiểm tra thông tin và 

phát hiện thiếu sót sớm. 

❖ TH2: Xuất khẩu. 

- Hàng được nhận từ đâu? 

- Các thông tin về trọng lượng, số lượng, kích cỡ. 

- Thông tin về người nhận hàng thông tin cảng đích (nước ngoài). 

- Thông tin về thời gian xuất hàng. 

- Thông tin khác (như hàng được gửi Air hay Sea, trị giá hàng.). 

 Nhận xét: Kiểm tra thông tin xuất khẩu tại PTSC Supply Base đảm bảo đầy đủ các 

yêu cầu như xác định nguồn gốc, khối lượng, kích thước, số lượng, giá trị, điểm đến, 

người nhận và thời gian xuất hàng. Tuy nhiên, việc thiếu thông tin chi tiết từ khách 

hàng về phương thức vận chuyển hoặc giấy tờ liên quan có thể làm chậm tiến trình. 

Công ty cần phối hợp chặt chẽ với khách hàng để xác minh thông tin từ đầu và thiết 

lập hệ thống cảnh báo tự động cho các lô hàng có nguy cơ thiếu thông tin. 

• Phản hồi khách hàng: 

❖ TH 1: Hàng nhập 

- Sau khi kiểm tra lại toàn bộ thông tin, nếu thiếu thông tin nào thì yêu cầu khách hàng 

cung cấp, đặc biệt cần làm rõ thời gian nhập hàng. 

- Cần yêu chỉnh sửa hồ sơ cho phù hợp để nhập hàng, báo giá nếu cần và thông báo 

thuế phải nộp dự kiến. 

- Yêu cầu khách hàng cung cấp các hồ sơ sau trong trường hợp chưa có: 

+ Yêu cầu chính thức của khách hàng. 

+ Invoice (Hoá đơn)/ Packing List (Danh sách đóng gói). 

+ Airway Bill/ Bill of loading (chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng 

không/ đường biển). 

+ Giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa hoặc các giấy tờ khác (nếu cần). 

 Nhận xét: PTSC Supply Base có hệ thống phản hồi hiệu quả đối với các lô hàng 

nhập khẩu phi mậu dịch, đặc biệt trong việc yêu cầu bổ sung hóa đơn, danh sách 
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đóng gói, vận đơn và giấy chứng nhận xuất xứ. Tuy nhiên, vẫn gặp khó khăn khi 

điều chỉnh hoặc sửa đổi sơ đồ. Để cải thiện, nên xây dựng quy trình ưu tiên và sử 

dụng công nghệ tự động hóa để kiểm tra và nhắc nhở về hồ sơ. 

❖ TH2: Xuất khẩu 

- Liên hệ Forwarder để đặt chỗ trên tàu cho việc gửi hàng và nhận thông tin và 

thông báo cho khách hàng về: 

+ Thời gian hàng đi. 

+ Cước phí và phụ phí. 

- Yêu cầu khách hàng cung cấp các hồ sơ sau trong trường hợp chưa có: 

+ Yêu cầu chính thức của khách hàng. 

+ Invoice (Hoá đơn)/ Packing List (Danh sách đóng gói). 

+ Các giấy tờ khác (nếu cần). 

 Nhận xét: Trong quá trình xuất khẩu phi mậu dịch, PTSC Supply Base liên hệ với 

các forwarder để đặt chỗ và cung cấp thông tin chi tiết về thời gian hàng đi, các 

khoản phí một cách minh bạch và chính xác. Tuy nhiên, thiếu hồ sơ từ khách hàng 

như yêu cầu chính thức, hóa đơn, danh sách đóng gói khiến quá trình xuất hàng bị 

chậm. Vậy nên hướng dẫn và theo dõi khách hàng ngay từ đầu và sử dụng công cụ 

tự động hóa để kiểm tra và nhắc nhở hồ sơ. 

▪ Đối với hình thức xuất nhập khẩu hàng hóa với mục đích đầu tư (DK): 

• Kiểm tra thông tin: việc kiểm tra thông tin phải làm rõ các vấn đề sau: 

❖ TH1: Đối với hàng nhập. 

- Kiểm tra thông tin về hàng hóa (có nhập được bình thường hay không, các 

giấy tờ cần cung cấp...). 

- Hàng hóa xuất nhập khẩu có đủ điều kiện miễn thuế hay phát sinh thuế/phí 

nhập khẩu. 

- Kiểm tra thông tin người gửi và nhận hàng. 

- Thông tin về danh mục hàng hóa miễn thuế cho việc nhập hàng (sử dụng 

danh mục miễn thuế của nhà thầu DK nào. 

 Nhận xét: Quy trình kiểm tra thông tin hàng nhập được phát triển đầy đủ nhưng đôi 

khi gặp khó khăn do thiếu các tờ giấy như danh mục thuế hoặc hợp đồng liên quan. 
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Để hạn chế vấn đề này, nên áp dụng quy trình kiểm tra tiêu chuẩn hóa và sử dụng hệ 

thống nhắc nhở tự động để tăng hiệu quả. 

❖ TH2: Đối với hàng xuất. 

- Kiểm tra thông tin về hàng hóa (có xuất khẩu được bình thường hay không, 

các giấy tờ cần cung cấp...). 

- Địa điểm và thời gian nhận hàng để xuất khẩu. 

- Hàng hóa được xuất đường biển hay đường hàng không, thông tin về cảng 

đi, cảng đích. 

- Các thông tin khác (nếu có). 

 Nhận xét: Mặc dù việc xuất hàng kiểm tra quy trình đã được tổ chức hợp lý, song 

việc phân phối thời gian phù hợp và giao nhận địa chỉ vẫn chưa thực sự tối ưu, dẫn 

đến một số hàng hoá vẫn sẽ giao nhận chậm trễ. Vì thế, việc nâng cấp công nghệ 

quản lý vận hành và cải thiện dịch vụ liên lạc với khách hàng là điều cấp thiết để xử 

lý hoạt động tốt hơn. 

• Phản hồi khách hàng: 

❖ TH1: Đối với hàng nhập 

- Sau khi kiểm tra lại toàn bộ thông tin, nếu thiếu thông tin nào thì yêu cầu 

khách hàng cung cấp. 

- Có cần chỉnh sửa hồ sơ như thế nào cho phù hợp và thông báo thuế phải nộp 

dự kiến (nếu có phát sinh). 

- Yêu cầu khách hàng cung cấp các hồ sơ sau trong trường hợp chưa có: 

+ Hợp đồng của chủ đầu tư và nhà thầu chính. 

+ Hợp đồng của nhà thầu chính và nhà thầu phụ. 

+ Yêu cầu của chủ đầu tư và nhà thầu chính. 

+ Yêu cầu của nhà thầu chính và nhà thầu phụ. 

+ Công văn cam kết sử dụng hàng hóa đúng mục đích của chủ đầu tư hoặc 

nhà thầu. 

+ Thư xin trích quota nhập khẩu của nhà thầu phụ. 

+ Thư đồng ý trích quota nhập khẩu của chủ đầu tư. 

+ Invoice/packing list nhập khẩu. 
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+ B/L (hoặc cargo manifest). 

+ Quota nhập khẩu (DMMT). 

 Nhận xét: Các yêu cầu đầu vào được xử lý nhanh chóng, tuy nhiên việc truyền đạt 

cụ thể, bổ sung giấy tờ đôi khi chưa được rõ ràng, dẫn đến việc chậm trong xử lý 

giấy tờ. Để cải thiện, công ty nên cải cách hệ thống nhằm thực hiện giao dịch trực 

tiếp hơn, ví dụ như: cung cấp mẫu biểu hướng dẫn chi tiết hoặc áp dụng công nghệ 

phản hồi tự động để khách hàng nắm bắt chính xác những thông tin còn thiếu mà 

không cần phải trao đổi nhiều lần. 

❖ TH 2: Đối với hàng xuất 

- Sau khi kiểm tra lại toàn bộ thông tin, nếu thiếu thông tin nào thì yêu cầu 

khách hàng cung cấp. 

- Có cần chỉnh sửa hồ sơ cho phù hợp như thế nào để xuất hàng, báo giá (cước, 

phụ phí) nếu cần và thông báo thuế phải nộp dự kiến (nếu có). 

- Yêu cầu khách hàng cung cấp các hồ sơ bổ sung (nếu cần). 

 Nhận xét: Hoạt động phản hồi hiện đang được thực hiện tốt, tuy nhiên việc hỗ trợ 

khách hàng chỉnh sửa và bổ sung hồ sơ vẫn có thể tối ưu hơn. Bằng cách tổ chức các 

buổi tư vấn trực tuyến hoặc cung cấp công cụ hướng dẫn bằng video, có thể giúp 

khách hàng hiểu cách điều chỉnh tài liệu cụ thể, từ đó giảm thiểu sai sót và tăng tốc 

độ xử lý hồ sơ. 

▪ Đối với hình thức tạm nhập tái xuất tàu (thuê tàu): 

• Kiểm tra thông tin: việc kiểm tra thông tin phải làm rõ các vấn đề sau: 

- Kiểm tra điều kiện nhập/ xuất khẩu của tàu (tàu có thể bình thường hay cần xin 

giấy phép, các giấy tờ cần cung cấp...) 

- Kiểm tra điều kiện miễn thuế và các phí/lệ phí phát sinh. 

- Kiểm tra thông tin người gửi và người nhận. 

- Thông tin về danh mục hàng hóa miễn thuế cho việc nhập hàng (sử dụng danh 

mục miễn thuế của nhà thầu DK nào?) (nếu có). 

 Nhận xét: Thực tiễn vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu hồ sơ như hợp đồng thuê tàu 

hoặc danh sách miễn thuế, gây cản trở quá trình xử lý. Việc cải tiến quy trình thông 



47 

 

tin bằng cách áp dụng công nghệ hỗ trợ kiểm tra tự động và thiết lập các biểu thức 

chuẩn sẽ giúp nâng cao tính chuyên nghiệp và rút ngắn thời gian thực hiện. 

• Phản hồi khách hàng: 

- Sau khi kiểm tra lại toàn bộ thông tin, nếu thiếu thông tin nào thì yêu cầu khách 

hàng cung cấp. 

- Cần chỉnh sửa hồ sơ cho phù hợp để nhập tàu, báo giá nếu cần và thông báo thuế 

phải nộp dự kiến (nếu có). 

- Yêu cầu khách hàng cung cấp các hồ sơ sau trong trường hợp chưa có: 

+ Nhận công văn (email) yêu cầu. 

+ Hợp đồng thuê tàu/ hợp đồng dịch vụ. 

+ Invoice nhập/xuất. 

+ Các chứng chỉ cần thiết của tàu (nếu có). 

 Nhận xét: Việc phản hồi khách hàng phần lớn diễn ra nhanh chóng, nhưng đôi khi 

gặp khó khăn khi khách hàng chưa chuẩn bị đủ hồ sơ như hóa đơn nhập/xuất hoặc 

chứng chỉ tàu. Để cải thiện, công ty có thể thiết kế các tài liệu hướng dẫn trực tiếp 

hoặc sử dụng các công cụ trực tuyến để giúp khách hàng dễ dàng chuẩn bị và bắt yêu 

cầu, từ đó giảm thiểu thời gian trao đổi không cần thiết . 

Bước 5: Lập hồ sơ thực hiện dịch vụ: 

Bộ phận xử lý trực tiếp kết hợp với các bộ phận liên quan triển khai soạn thảo hồ 

sơ chứng từ và lập hồ sơ. 

▪ Đối hình thức xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua các Công ty chuyển phát 

nhanh: 

- Tập hợp toàn bộ hồ sơ chứng từ của khách hàng cung cấp cho mình và lập hồ sơ 

chung.  

▪ Đối với hình thức nhập, xuất hàng hóa phi mậu dịch: 

❖ TH1: Nhập khẩu. 

Sau khi đã làm rõ các thông tin trên, chúng ta có thể tiến hành nhập hàng, để nhập 

hàng chúng ta phải chuẩn bị hồ sơ nhập, hồ sơ nhập hàng PMD bao gồm: 

+ Giấy giới thiệu (nếu cần). 

+ Công văn xin nhập khẩu. 
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+ Tờ khai HQ. 

+ Phụ lục TK (nếu có). 

+ Invoice/packing list. 

+ AWB/BL. 

+ Ủy quyền của chủ tàu (nếu có). 

+ Các giấy tờ khác (nếu có). 

❖ TH2. Xuất khẩu. 

Hồ sơ xuất hàng gồm: 

+ Giấy giới thiệu (nếu cần). 

+ Công văn xin xuất khẩu. 

+ Invoice/packing list. 

+ Tờ khai HQ. 

+ Các giấy tờ khác (nếu có). 

▪ Đối với hình thức nhập khẩu hàng hóa/ tạm nhập - tái xuất với mục đích đầu 

tư: 

❖ TH1: Nhập khẩu (DK). 

Thông báo trúng thầu (giá không bao gồm thuế) 

- Hợp đồng của chủ đầu tư và nhà thầu DK (giá không bao gồm thuế). 

- Hợp đồng của nhà thầu và nhà thầu phụ (giá không bao gồm thuế). 

- Order của chủ đầu tư và nhà thầu. 

- Order của nhà thầu và nhà thầu phụ. 

- Thư xin trích quota nhập khẩu của nhà thầu. 

- Thư đồng ý trích quota nhập khẩu. 

- Invoice/packing list nhập khẩu. 

- B/L (hoặc cargo manifest). 

- Tờ khai HQ và phu luc TK (nếu có). 

❖ TH2: Tạm nhập ĐT 

Thông báo trúng thầu (giá không bao gồm thuế). 

- Hợp đồng của chủ đầu tư và nhà thầu chính (giá không bao gồm thuế). 

- Hợp đồng của Nhà thầu chính và nhà thầu phụ (giá không bao gồm thuế). 
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- Yêu cầu của chủ đầu tư và nhà thầu chính. 

- Yêu cầu của nhà thầu và nhà thầu phụ. 

- Công văn cam kết của chủ đầu tư hoặc nhà thầu. 

- Thư xin trích quota nhập khẩu của nhà thầu. 

- Thư đồng ý trích quota nhập khẩu. 

- Invoice/packing list nhập khẩu. 

- B/L(hoặc cargo manifest). 

- Tờ khai HQ và phu luc TK (nếu có). 

❖ TH3: Tái xuất ĐT: 

- Công văn tái xuất. 

- Tờ khai tái xuất. 

- Thư của nhà thầu xin tái xuất. 

- Thư xác nhận của Chủ đầu tư. 

- Invoice /Packing list (của người xuất khẩu). 

- Giấy giới thiệu và các giấy tờ khác (nếu cần). 

▪ Đối với hình thức tạm nhập tái xuất tàu (thuê tàu): 

❖ TH1: Hồ sơ tạm nhập. 

- Giấy giới thiệu (nếu cần). 

- Công văn xin nhập. 

- Invoice/Packing list. 

- Hợp đồng thuê tàu. 

- Hợp đồng HĐ đại lý HQ. 

- Giấy ủy quyền (nếu có). 

- Các giấy tờ khác (nếu có). 

❖ TH2: Hồ sơ tái xuất. 

- Giấy giới thiệu (nếu cần). 

- CV tái xuất. 

- Invocie tái xuất. 

- TK nhập tàu. 

- Các giấy tờ khác (nếu có). 
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❖ TH3: Hồ sơ gia hạn tạm nhập tàu. 

- Do thời hạn tạm nhập đã hết, tàu chưa kết thúc công việc tại Việt Nam, KH muốn 

gia hạn thêm thời gian tạm nhập của tàu thì thực hiện tiến hành gia hạn. 

- Hồ sơ gia hạn gồm: 

+ Bộ HS nhập. 

+ Invoice/packing list gia hạn. 

+ Phụ lục hợp đồng gia hạn thêm. 

+ Giấy giới thiệu (nếu cần). 

+  Công văn xin gia hạn. 

+ Các giấy tờ khác (nếu có). 

- Thời gian của tờ khai lúc nhập sẽ được cộng thêm vào thời gian gia hạn để tính 

cho số ngày tàu ở lại Việt Nam. 

- Khi tái xuất cần cung cấp đủ HS nhập và gia hạn. 

Bước 6: Phê duyệt hồ sơ chứng từ của Giám đốc: 

Sau khi hoàn thiện hồ sơ chứng từ, Phòng Đại lý tàu biển/ Nhân viên xử lý trực 

tiếp trình Giám đốc/Người được ủy quyền. 

+ Giám đốc/Người được ủy quyền phê duyệt: tiếp tục thực hiện quy trình. 

+ Giám đốc/Người được ủy quyền không phê duyệt: Phòng Đại lý tàu biển/ 

Nhân viên xử lý trực tiếp làm lại hồ sơ theo sự chỉ đạo của Giám 

Đốc/Người được ủy quyền. 

Bước 7: Làm thủ tục thông quan vận chuyển và giao nhận hàng hóa: 

I. Thông quan. 

➢ Đối với hình thức xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua các Công ty chuyển 

phát nhanh: 

- Sau khi nhận được thông tin về lô hàng nhập và phản hồi thông tin, Công 

ty chuyển phát nhanh sẽ trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng để thông 

quan cho hàng hóa. 

- Các vướng mắc trong quá trình nhập hàng, bên Công ty chuyển phát nhanh 

sẽ phản hồi lại để người nhận hàng cung cấp thêm thông tin hoặc trực tiếp 

làm việc với HQ để thông quan hàng hoá. 
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➢ Đối với hình thức nhập khẩu hàng hóa nhập phi mậu dịch: 

❖ TH1: Nhập hàng 

Sau khi chuẩn bị HS xong, người làm thủ tục HQ sẽ khai báo điện tử và mang bộ 

HS đến chi cục HQ nhập hàng với các bước sau: 

- Đăng ký hồ sơ, đăng ký làm thủ tục với Hải quan. 

HQ sẽ tiếp nhận HS, kiểm tra HS và kiểm tra khai báo điện tử. Sau đó HS sẽ 

được HQ chuyển qua bộ phận kiểm tra hàng hoá. 

- Kiểm hóa. 

Sau khi HS đã được đăng ký, người nhập hàng sẽ phải thu xếp cho hàng ra ngoài 

bãi kiểm hóa, sau đó kết hợp với HQ kiểm hóa để tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng 

nhập (Hình thức nhập hàng PMD/TN-TX là kiểm hóa 100%). 

- Tính giá, thuế và nộp thuế: 

HQ sau khi kiểm hoá, nếu hải quan xác nhận hàng hóa đúng như khai báo thì HQ 

tiến hành định giá và tính thuế cho lô hàng (nếu phát sinh thuế). Sau khi tính thuế 

HQ sẽ ấn định số thuế phải nộp và Người làm thủ tục sẽ tiến hành nộp thuế. 

- Xác nhận thông quan: 

Sau khi nộp thuế xong, người làm thủ tục sẽ tiến hành thông quan cho hàng và 

nhận hàng ra khỏi khu vực làm thủ tục HQ. 

- Xác nhận của HQ giám sát. 

❖ TH2: Xuất hàng 

- Khai báo điện tử. 

- Đăng ký cân hàng và nhận tờ cân. 

- Đăng ký TK HQ. 

- Kiểm hóa. 

- Thông quan. 

- Đưa hàng vào khu vực giám sát HQ, xác nhận của HQ giám sát. 

- Bàn giao hàng cho hãng vận chuyển để thực hiện các bước tiếp theo. 

➢ Đối với hình thức nhập khẩu hàng hóa với mục đích đầu tư (DK): 

❖ TH1: Nhập khẩu hàng (DK) 
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Hồ sơ đã chuẩn bị xong, Người nhập khẩu mang HS đến chi cục HQ nơi hàng 

đến để tiến hành nhập hàng. Bao gồm các bước: 

- Khai điện tử. 

- Đăng ký TK. 

- Kiểm hóa (nếu có). 

- Thông quan. 

- Xác nhận của HQ giám sát. 

❖ TH2: Hàng tạm nhập - tái xuất (DK) 

- Đối với phần này về các bước và HS nhập khẩu tương tự như hình thức nhập 

khẩu DK, chỉ khác về hình thức nhập, Thời gian tạm nhập và phải tái xuất trước 

khi hết thời gian tạm nhập. 

➢ Đối với hình thức tạm nhập tái xuất tàu (thuê tàu): 

❖ TH1: Nhập tàu. 

Người thực hiện mang hồ sơ đến chi cục hải quan để thực hiện việc nhập tàu, 

bao gồm các bước: 

- Khai điện tử. 

- Đăng ký TK. 

- Kiểm hóa (nếu có). 

- Nộp lệ phí, thuế (nếu có). 

- Thông quan. 

- Xác nhận của HQ giám sát. 

❖ TH2: Thủ tục tái xuất. 

- Khai điện tử. 

- Đăng ký TK. 

- Kiểm hóa (nếu có). 

- Nộp lệ phí, thuế (nếu có). 

- Thông quan. 

- Xác nhận của HQ giám sát. 

❖ TH3: Gia hạn tàu. 

- Khai điện tử. 
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- Nộp công văn xin gia hạn. 

- Trình HQ phân công gia hạn. 

- Nộp lệ phí, thuế (nếu có). 

- Duyệt gia hạn của HQ. 

II. Vận chuyển: 

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: sau khi thông quan hàng hóa, nhân viên xử 

lý trực tiếp bố trí phương tiện vận chuyển hàng hóa để giao cho tàu hoặc đối 

tác người nhận hàng 

+ Đối với hàng hóa xuất khẩu: Nhân viên xử lý trực tiếp chuẩn bị bố trí 

phương tiện vận chuyển hàng hóa từ tàu (hoặc kho của các đối tác/người gửi) 

đến địa điểm kiểm hóa của cửa khẩu cần xuất đi trước khi thông quan. 

III. Giao nhận hàng hóa. 

Hàng sau khi thông quan sẽ được chuyển giao cho tàu /đối tác. Yêu cầu người 

nhận hàng kiểm tra và ký nhận hàng hóa bằng văn bản (Delivery Note). 

Bước 8: Thông báo cho khách hàng và xác nhận tình hình công việc: 

Sau khi kết thúc công việc, nhân viên xử lý trực tiếp phải thông báo cho khách 

hàng biết về kết quả triển khai công việc và xác nhận hoàn thành công việc với khách 

hàng. 

Bước 9: Tập hợp chứng từ, hóa đơn chuyền phòng TCKT: 

Sau khi hoàn tất việc thực hiện Dịch vụ, Phòng ĐL&PTDV có trách nhiệm 

tổng hợp các hồ sơ chuyển Phòng Tài chính Kế toán (bản gốc) làm công tác thanh 

quyết toán và lưu tại Phòng Đại lý tàu biển và Phát triển dịch vụ (bản gốc nếu có) 

 Nhận xét: Quy trình tại PTSC khá chi tiết và đầy đủ, đảm bảo chất lượng dịch vụ 

cũng như tuân thủ đúng quy định. Tuy nhiên, quy trình này vẫn có thể tinh gọn hơn 

để tăng hiệu quả. Một số điểm có thể cải tiến bao gồm: giảm bớt các bước phê duyệt 

từ cấp trên, tích hợp công nghệ tự động hóa để rút ngắn thời gian xử lý, và cải thiện 

phối hợp liên phòng ban. So với một số công ty logistics lớn, có thể xem xét áp dụng 

quy trình tối ưu hóa và tự động hóa hơn để đơn giản hóa quy trình và tăng tốc độ xử 

lý. 
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3.2. Thống kê số lượng tàu đến và rời trung bình 1 tháng từ năm 2022 đến 

năm 2024. 

Tuyến Vũng Tàu – Mỏ dầu khí ngoài khơi – Đồng Nai (DNA) là tuyến vận chuyển 

trọng điểm tại cảng chuyên dụng dầu khí của PTSC Supply Base, sử dụng tới 90% tổng 

số lượt như tàu đến và rời trong giai đoạn 2022-2024. Với trung bình 100 lượt tàu/tháng, 

tuyến này không chỉ đảm bảo ổn định trong luồng vận chuyển hàng hóa mà còn đóng 

góp lớn vào hiệu quả khai thác dịch vụ, phục vụ hiệu quả các dự án dầu khí và công 

nghiệp quan trọng. 

Năm Tháng Tàu đến Tàu rời 

2022 

1 79 80 

 2 61 59 

 3 77 85 

 4 69 69 

 5 80 91 

 6 97 97 

 7 82 84 

8 93 100 

9 95 91 

10 95 92 

11 99 94 

12 85 87 

2023 

1 77 83 

2 62 64 

3 69 70 

4 73 79 

5 85 87 

6 87 98 

 7 86 85 

8 115 115 
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9 102 103 

10 89 85 

11 72 78 

12 57 52 

2024 

1 58 53 

2 66 61 

3 71 68 

4 53 57 

5 86 87 

6 101 94 

7 110 106 

8 114 103 

9 125 129 

10 138 132 

11 119 120 

12 104 109 

Bảng 1.3: Số liệu thực tế lượng tàu đến và rời từ năm 2022 đến 2024. 

(Nguồn: Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu) 

Trong giai đoạn 2022-2024, số lượng tàu đến tại PTSC Supply Base đã ghi nhận 

sự tăng trưởng vượt bậc, minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của công ty trong 

công việc nâng cao năng lực khai thác và quản lý. Cụ thể: 

 

https://cangvuhanghaivungtau.gov.vn/Index.aspx?page=khddt&d=0
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Hình 1.8: Đồ thị tần suất tàu đến. 

(Nguồn: Từ dữ liệu bảng 3.1) 

- Năm 2022: Trung bình khoảng 75 tàu/tháng, con số này phản ánh một giai đoạn 

nền tảng với hệ thống vận hành ở mức ổn định nhưng chưa có nhiều bứt phá. 

- Năm 2023: Số lượng tàu đến tăng lên trung bình 90 tàu/tháng, thể hiện sự phục 

hồi sức mạnh và những cải cách kể trong việc tiếp nhận tàu, thu hút đối tác cũng 

như nâng cao năng lực khai thác. 

- Năm 2024: Một bước nhảy vọt khi số lượng tàu đến đạt trung bình 115 tàu/tháng, 

tăng gần 53% so với năm 2022. Sự bùng nổ này không chỉ thể hiện nỗ lực không 

ngừng trong nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn khẳng định vai trò của PTSC 

như một trung tâm logistics hàng đầu khu vực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

của ngành dầu khí và các ngành lĩnh vực liên quan. 

Song hành cùng số lượng tàu đến, số lượng tàu rời trung bình hàng tháng cũng đạt 

được sự tăng trưởng ấn tượng: 

 

Hình 1.9: Đồ thị tần suất tàu rời. 

(Nguồn: Từ dữ liệu bảng 3.1) 

- Năm 2022: Trung bình chỉ đạt khoảng 70 tàu/tháng, thấp hơn số lượng tàu đến 

cho thấy độ chênh lệch nhỏ trong hiệu ứng luân chuyển hàng hóa, phản ánh thực 

trạng quy trình xuất hàng còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố ngoại cảnh như thời 

gian chờ đợi và điều kiện hạ tầng. 
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- Năm 2023: Con số này tăng lên 85 tàu/tháng, tương đương tăng 21% so với năm 

trước, phản ánh những cải tiến trong quy trình xuất hàng, giảm thời gian chờ đợi. 

- Năm 2024: Số lượng tàu đạt trung bình 110 tàu/tháng, tăng gần 57% so với năm 

2022. Sự gia tăng này cho thấy năng lực xử lý hàng hóa và xuất khẩu đã được 

nâng cao đáng kể, đồng thời đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về thời gian giao 

hàng của thị trường quốc tế. 

 Từ các dữ liệu trên, có thể khẳng định rằng từ năm 2022 đến năm 2024, PTSC Supply 

Base đã đạt được những thành tích ấn tượng trong việc tiếp nhận số lượng tàu đến 

và rời. Tuy nhiên, để tiếp tục phát triển sự bền vững, doanh nghiệp cần duy trì chất 

lượng dịch vụ, ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, đồng thời linh hoạt trong 

công việc đáp ứng nhu cầu của đối tác trong bối cảnh cạnh tranh chuyên ngành ngày 

hậu cần nghiêm ngặt hơn. 

3.3. Phân tích SWOT và chiến lược của quy trình cung ứng dịch vụ đại lý 

tàu biển. 

3.2.1. Điểm mạnh (S) 

- Đội ngũ nhân viên của Công ty rất năng động, là những người có năng lực 

và được đào tạo bài bản. có kiến thức sâu về quy trình xuất nhập khẩu và quy định 

pháp luật liên quan, giúp xử lý nhanh chóng các thủ tục phức tạp.  

- Công việc được phân công một cách rõ ràng, giúp cho các nhân viên có 

thể phát huy được hết khả năng của mình. Mỗi bộ phận thực hiện một quy trình riêng, 

sau đó kết hợp, chuyển giao cho các phòng khác. Điều này góp phần tạo nên một hệ 

thống liên tục, nhất quán, hiệu quả trong công việc của công ty. 

- Hiệu quả giữa việc giao dịch giữa nhân viên công ty và khách hàng, khả 

năng tư vấn cho khách hàng về các giải pháp tối ưu hóa chi phí và thời gian, quy 

trình phản hồi nhanh chóng giúp duy trì sự hài lòng và lòng trung thành của khách 

hàng. Bên cạnh đó, sau khi kết thúc hợp đồng với đối tác, nhân viên công ty sẽ thực 

hiện khảo sát sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của công ty. 

- Ban giám đốc sẽ quản lý trực tiếp các phòng ban và luôn theo sát các hoạt 

động quy trình của nhân viên nên kịp thời chỉ đạo để công việc diễn ra nhanh chóng, 

tránh sai sót, tiết kiệm được thời gian, chi phí và đạt được hiệu quả kinh doanh cao.  
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- Trang thiết bị hiện đại, đầy đủ, hệ thống máy tính, kết nối mạng internet 

hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai báo thủ tục hải quan điện tử,… và với 

nguồn tài chính lành mạnh, luôn trong trạng thái tốt và sẵn sàng hỗ trợ cho mọi hoạt 

động doanh nghiệp, giúp công ty thực hiện các nghĩa vụ nộp ngân sách tại cơ quan 

Hải quan một cách đầy đủ, giúp cho việc thông quan hàng hóa diễn ra nhanh chóng, 

kịp thời để đem lại hiệu quả cao. 

3.2.2. Điểm yếu (W) 

- Việc bổ sung tờ khai còn gặp một số vấn đề, có thể dẫn đến trì hoãn. 

- Việc gửi thông tin tờ khai điện tử và truyền dữ liệu sang cơ quan hải quan 

vẫn còn gặp trở ngại. 

3.2.3. Cơ hội (O) 

- Việc tổ chức thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu với những mặt hàng 

đặc thù sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đem lại doanh thu và lợi nhuận về cho công ty: Sự 

phát triển mạnh mẽ của thương mại quốc tế làm cho các hoạt động xuất nhập khẩu 

diễn ra sôi nổi, đặc biệt đối với ngành dầu khí – một trong những trụ cột của kinh tế 

biển sẽ tạo điều kiện cho công ty có thể tranh thủ cơ hội kiếm được nhiều hợp đồng 

hơn thông qua các dự án lớn. 

- Cơ hội để công ty phát triển thị phần dịch vụ trong lĩnh vực trở thành đại 

lý ủy thác thực hiện thủ tục hải quan cho khách hàng: Hiện nay, việc tổ chức thực 

hiện thủ tục hải quan đối với một số loại hàng hóa đặc biệt, vẫn còn nhiều mới mẻ 

và ít phổ biến vẫn còn nhiều người chưa nắm rõ. Thêm vào đó, việc thực hiện thủ 

tục hải quan liên tục được đổi mới sẽ khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, đặc 

biệt là những doanh nghiệp xuất nhập nhỏ, thì đồng nghĩa với việc họ sẽ tìm đến 

những công ty dịch vụ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. 

3.2.4. Thách thức (T) 

- Những thông tư, nghị định liên tục được ban hành, sửa đổi và các hệ thống 

liên quan đến việc tổ chức thực hiện thủ tục hải quan còn chưa đồng bộ, đặc biệt 

trong khâu khai báo hải quan điện tử trên phần mềm VNACCS của Thái Sơn vẫn 

còn những bất cập, hay xảy ra trục trặc về kỹ thuật. 
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- Mặc dù công ty có trang thiết bị hiện đại, hệ thống máy tính kết nối mạng 

với internet tốc độ cao nhưng nhìn chung hệ thống cáp quang của nước ta thường 

xuyên bị hư hỏng, phải sửa chữa trong thời gian từ 5 – 7 ngày. Việc này thường khiến 

cho đường truyền mạng không được ổn định, gây ảnh hưởng đến việc tổ chức thực 

hiện thủ tục hải quan của công ty. 

- Thương mại và dịch vụ ngày càng phát triển khuyến khích các công ty 

dịch vụ ra đời, làm tăng số lượng đối thủ cạnh tranh của công ty. 

- Hình thức khai hải quan điện tử còn khá mới nên hệ thống pháp luật hải 

quan quy định về vấn đề này còn chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ hoặc chồng chéo. 

Do luật lệ ràng buộc, nên sau khi khai điện tử công ty vẫn phải đến nộp hồ sơ giấy 

để nhân viên hải quan kiểm tra, đối chiếu và thông quan theo phương pháp thủ công. 

3.2.5. Kết hợp chiến lược SWOT. 

3.2.5.1. Chiến lược S-O (Strengths-Opportunities): 

+ Tận dụng đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao và hệ thống quy trình 

chuyên nghiệp để triển khai các dự án nhập khẩu cho các mặt hàng đặc thù trong 

ngành dầu khí. Điều này giúp công ty đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả, tận dụng 

cơ hội từ sự phát triển của thương mại quốc tế, từ đó gia tăng doanh thu và lợi 

nhuận. 

+ Sử dụng năng lực tư vấn mạnh mẽ và khả năng cung cấp các giải pháp tối 

ưu về chi phí và thời gian để mở rộng thị phần dịch vụ hải quan, đặc biệt là trong 

vai trò đại lý ủy thác. Việc tư vấn các giải pháp thủ tục cho doanh nghiệp nhỏ và 

vừa chưa quen thuộc với quy trình phức tạp sẽ giúp công ty thu hút thêm khách 

hàng và mở rộng mối quan hệ đối tác lâu dài. 

+ Phát huy thế mạnh về cơ sở vật chất và công nghệ hiện đại để tăng cường 

triển khai các dự án lớn và đa dạng hóa các dịch vụ hải quan trong ngành xuất nhập 

khẩu. Sự chuẩn bị tốt về hạ tầng sẽ giúp công ty tối ưu hóa quy trình và thu hút 

thêm khách hàng từ các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. 

3.2.5.2. Chiến lược W-O (Weaknesses-Opportunities): 

+ Cải thiện và đầu tư thêm vào hệ thống kết nối và đường truyền internet để 

hạn chế các trở ngại trong quá trình gửi tờ khai và dữ liệu sang cơ quan hải quan. 
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Giúp hỗ trợ công ty tận dụng cơ hội mở rộng thị trường dịch vụ hải quan, đặc biệt 

là khi nhu cầu về dịch vụ này ngày càng tăng. 

+ Thực hiện các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian bổ sung tờ khai bằng 

cách đơn giản hóa quy trình nội bộ hoặc ứng dụng phần mềm quản lý nhằm giảm 

thiểu thời gian xử lý, tăng độ linh hoạt và đáp ứng nhanh hơn với các khách hàng 

tiềm năng trong ngành xuất nhập khẩu. 

+ Tận dụng cơ hội từ sự thiếu sót về kiến thức hải quan của nhiều doanh 

nghiệp nhỏ để cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ quy trình hải quan, từ đó biến 

điểm yếu về quy trình hiện tại thành cơ hội mở rộng dịch vụ. 

3.2.5.3. Chiến lược S-T (Strengths-Threats): 

+ Dựa trên năng lực và kinh nghiệm của nhân viên, công ty có thể tạo ra các 

khóa đào tạo hoặc hướng dẫn cụ thể cho nhân viên và khách hàng về những cập 

nhật mới của luật lệ và quy định hải quan, giúp khách hàng có cái nhìn đầy đủ hơn 

về quy trình và hạn chế sai sót. 

+ Sử dụng hệ thống quản lý và giám sát chặt chẽ của ban giám đốc để điều 

phối công việc nhanh chóng, từ đó giảm thiểu các sai sót do hệ thống khai báo hải 

quan điện tử gây ra. Hệ thống giám sát này cũng sẽ giúp công ty kiểm soát quy 

trình chặt chẽ hơn, đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong công việc. 

+ Phát huy khả năng tư vấn và phục vụ khách hàng hiệu quả để tạo nên giá 

trị dịch vụ khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày 

càng gia tăng, việc duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và cung cấp dịch vụ 

nhanh chóng, hiệu quả là cách giúp công ty nổi bật trên thị trường. 

3.2.5.4. Chiến lược W-T (Weaknesses-Threats):  

+  Tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ internet uy tín để đảm 

bảo đường truyền ổn định, tránh ảnh hưởng đến quy trình khai báo hải quan điện 

tử. Đảm bảo công ty luôn duy trì khả năng kết nối ổn định, nhất là trong những 

thời gian cáp quang gặp sự cố. 

+  Tích cực phối hợp và trao đổi với các cơ quan hải quan để hạn chế tình 

trạng chồng chéo về quy định và thủ tục khi thực hiện khai báo hải quan điện tử. 
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Việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ này sẽ giúp công ty kịp thời cập nhật và điều 

chỉnh quy trình theo yêu cầu của pháp luật. 

+  Sử dụng các biện pháp dự phòng cho các quy trình khai hải quan điện tử, 

như thiết lập hệ thống kiểm soát và quản lý giấy tờ thủ công dự phòng khi cần. 

Điều này sẽ giúp công ty tránh được rủi ro trong trường hợp hệ thống điện tử gặp 

trục trặc hoặc phải thực hiện các quy trình bổ sung khi có yêu cầu của cơ quan hải 

quan.  
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TÓM TẮT CHƯƠNG 3 

Chương 3 tập trung đánh giá toàn diện thực trạng cung ứng dịch vụ đại lý tàu 

biển tại Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC Supply Base), nhấn mạnh vào quy trình 

vận hành, hiệu suất hoạt động, cùng những ưu điểm và hạn chế nổi bật. Công ty vận 

hành theo các quy trình chuẩn mực, bao gồm các thủ tục xuất nhập cảnh tàu biển, dịch 

vụ đổi ca thuyền viên, xuất nhập khẩu hàng hóa, và quản lý các hoạt động logistics liên 

quan. Những quy trình này được thực hiện chặt chẽ và tuân thủ đầy đủ các quy định 

pháp luật hiện hành, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động. 

Bên cạnh việc áp dụng các phương pháp hiện đại như khai báo qua cổng thông 

tin một cửa quốc gia, PTSC Supply Base cũng không ngừng tối ưu hóa các công đoạn 

như tiếp nhận yêu cầu khách hàng, lập hồ sơ, và thanh toán sau dịch vụ. Dữ liệu từ năm 

2022 đến 2024 cho thấy số lượng tàu đến và rời cảng tăng trưởng ổn định, khẳng định 

vai trò quan trọng của công ty trong chuỗi cung ứng dầu khí khu vực. 

Chương này còn thực hiện phân tích SWOT, làm rõ các điểm mạnh như đội ngũ 

nhân lực giàu kinh nghiệm, cơ sở vật chất hiện đại, và mạng lưới khách hàng rộng khắp. 

Tuy nhiên, một số điểm yếu được nhận diện, bao gồm sự phụ thuộc vào các nhà thầu 

phụ trong một số khâu và hạn chế trong việc tích hợp công nghệ toàn diện. Cơ hội phát 

triển nổi bật trong bối cảnh mở rộng thị trường năng lượng tái tạo và tăng cường quan 

hệ quốc tế, nhưng công ty cũng đối mặt với các thách thức như biến động kinh tế toàn 

cầu và sự cạnh tranh gay gắt trong ngành. 

Nhờ những đánh giá toàn diện, chương 3 không chỉ phản ánh rõ ràng thực trạng 

vận hành mà còn đưa ra bức tranh chi tiết về vị thế của PTSC Supply Base. Đây là tiền 

đề quan trọng để đề xuất các giải pháp thiết thực và hiệu quả trong việc nâng cao chất 

lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và xu hướng phát triển ngành 

logistics trong các chương sau. 
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CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

CUNG ỨNG DỊCH VỤ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN TẠI CÔNG TY CẢNG DỊCH VỤ 

DẦU KHÍ. 

4.1. Nhận xét. 

Quy trình cung ứng dịch vụ đại lý tàu biển tại Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí 

không chỉ là một chuỗi các bước kỹ thuật mà còn phản ánh sự tinh vi trong quản lý 

logistics. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận như tiếp nhận yêu cầu, lập kế hoạch, 

và thực hiện dịch vụ là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động. Điều đặc biệt ở đây là 

việc tối ưu hóa thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ. Trong bối 

cảnh ngành dầu khí, nơi mà sự an toàn và độ tin cậy là tối thượng, quy trình được thiết 

kế linh hoạt để ứng phó với các tình huống phát sinh. Hơn nữa, việc thu thập phản hồi 

từ khách hàng không chỉ giúp cải thiện quy trình mà còn tạo ra giá trị gia tăng cho dịch 

vụ, từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng và củng cố vị thế cạnh tranh của công ty. 

4.2. Giải pháp. 

4.2.1. Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 

- Hằng năm công ty nên đưa ra chính sách giữ chân nhân tài: Đưa nhân viên đi học 

nâng cao các nghiệp vụ chuyên ngành, tạo điều kiện cho sinh viên các trường đại 

học có cơ hội thực tập tại công ty, hoặc thông qua các khóa học nâng cao, chương 

trình đào tạo định kỳ về các quy định pháp luật mới, và tạo cơ hội thăng tiến rõ 

ràng. Điều này không chỉ cải thiện chất lượng dịch vụ mà còn duy trì sự ổn định 

trong công ty.… 

- Với thế mạnh đội ngũ nhân viên có năng lực và được đào tạo bài bản, công ty 

nên tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về quy trình hải quan, đặc biệt đối với 

các mặt hàng đặc thù trong ngành dầu khí. Điều này sẽ giúp nhân viên xử lý 

nhanh chóng các thủ tục phức tạp, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của thương mại 

quốc tế. 

- Công ty nên tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ 

năng tư vấn cho khách hàng để nhân viên có thể tư vấn hiệu quả hơn, cung cấp 

các giải pháp tối ưu về chi phí và thời gian cho khách hàng. 

4.2.2. Tăng cường dịch vụ khách hàng. 



64 

 

- Công ty cần thiết lập mối quan hệ tốt đẹp với hãng tàu, hãng bay hay đại lý trong 

và ngoài nước. Điều này giúp ích cho công ty khi muốn cập nhật thông tin và 

giúp hạn chế những sai sót làm ảnh hưởng đến khách hàng và uy tín công ty. 

- Tạo lập các kênh hỗ trợ như chat trực tuyến, điện thoại, và email để khách hàng 

dễ dàng liên hệ, thiết lập chương trình chăm sóc khách hàng với các ưu đãi và 

dịch vụ cá nhân hóa để tăng sự hài lòng vì nhu cầu của khách hàng thường khác 

nhau. 

4.2.3. Nâng cao chất lượng dịch vụ với giá không đổi để thu hút khách 

hàng. 

- Thay vì cạnh tranh bằng cách giảm giá, công ty nên tập trung vào việc cải thiện 

chất lượng dịch vụ bằng cách liên tục đánh giá và nâng cấp quy trình. Bằng cách 

nâng cao chất lượng dịch vụ mà vẫn duy trì giá không đổi, công ty sẽ tạo ra sự 

khác biệt trên thị trường và thu hút được nhiều khách hàng hơn. 

4.2.4. Áp dụng công nghệ thông tin. 

- Để giảm thiểu các vấn đề trong quá trình gửi tờ khai điện tử, công ty nên hợp tác 

với các nhà cung cấp dịch vụ internet uy tín và nâng cấp đường truyền. Điều này 

đảm bảo sự ổn định trong quá trình khai báo hải quan điện tử, giảm thiểu rủi ro 

do gián đoạn mạng. 

- Triển khai phần mềm quản lý đại lý tàu biển tích hợp các tính năng theo dõi, báo 

cáo và phân tích dữ liệu sẽ giúp công ty có cái nhìn tổng quan về hiệu suất và cải 

thiện khả năng giúp ra quyết định nhanh chóng, chính xác. 

- Sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Iot (Internet of Things): Áp dụng theo dõi và để 

tối ưu hóa lộ trình, dự đoán nhu cầu dịch vụ và tự động hóa các quy trình quản 

lý, từ đó giảm thiểu rủi ro hư hỏng hoặc mất mát.  

+ Theo Gartner, công ty đầu thế giới về nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin, kinh doanh và chuỗi cung ứng được thành lập năm 1979, 

việc lựa chọn hãng vận tải là một quá trình có thể lặp lại nhưng phức tạp, đòi 

hỏi phải phân tích chặt chẽ hàng trăm tuyến đường và lịch trình. AI có thể tự 

động hóa quá trình phân tích để xác định và chuyển thông tin này cho những 
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người lập kế hoạch để hoàn thiện. Việc tích hợp trí thông minh của con người 

và AI có thể giúp loại bỏ các lỗi thủ công, cải thiện hiệu quả và giảm chi phí. 

4.2.5. Tăng cường hợp tác với cơ quan hải quan và cải tiến quy trình 

khai báo. 

- Công ty nên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hải quan để kịp thời cập nhật các 

quy định mới và điều chỉnh quy trình khai báo khi cần thiết. Mối quan hệ này sẽ 

giúp công ty giảm thiểu tình trạng chồng chéo về quy định và tránh các sai sót 

trong quá trình khai báo. 

- Với các rủi ro về hệ thống khai báo điện tử, công ty có thể xây dựng quy trình 

kiểm soát nội bộ và thiết lập hệ thống dự phòng cho các giấy tờ cần thiết. Khi hệ 

thống gặp sự cố, công ty vẫn có thể đáp ứng yêu cầu của cơ quan hải quan mà 

không gây gián đoạn. 

4.3. Kiến nghị. 

- Với nhà nước: 

+ Chính phủ nên tăng cường cải tiến quy trình khai báo hải quan điện tử, giảm 

bớt các thủ tục giấy tờ thủ công. Tạo ra một hệ thống thống nhất và đồng bộ 

cho các cảng và sân bay trên cả nước, hạn chế tình trạng mỗi nơi áp dụng quy 

trình khác nhau. Sẽ giúp giảm bớt thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí cho doanh 

nghiệp và cải thiện tính cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực. 

+ Tăng cường các biện pháp phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong hoạt 

động xuất nhập khẩu. Cơ quan hải quan cần có thái độ hỗ trợ và hợp tác với 

doanh nghiệp, thay vì gây khó khăn và kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

+ Nhà nước cần tăng cường đầu tư vào hạ tầng viễn thông, đặc biệt tại các khu 

vực cảng biển, sân bay và cửa khẩu quốc tế. Việc đảm bảo tốc độ và độ ổn 

định của đường truyền internet không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy 

trình khai báo hải quan mà còn nâng cao hiệu suất vận hành và quản lý thông 

tin của các bên liên quan. 

- Với doanh nghiệp:  
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+ Cần tiếp tục mở rộng và duy trì mối quan hệ đối tác với các khách hàng trong 

ngành dầu khí và các công ty đầu tư nước ngoài. Tăng cường tìm kiếm nguồn 

hàng từ các công ty xuất nhập khẩu lớn trong nước sẽ giúp tăng thị phần và đa 

dạng hóa dịch vụ, giảm rủi ro phụ thuộc vào một số ít khách hàng. 

+ Với hệ thống cầu cảng và kho bãi rộng lớn, doanh nghiệp cần tận dụng cơ sở 

vật chất này để phát triển mạnh các dịch vụ logistic và vận chuyển. Đặc biệt, 

cần ứng dụng công nghệ quản lý kho bãi, vận tải hiện đại để tăng hiệu quả hoạt 

động và thu hút thêm khách hàng. 

+ Công ty nên tổ chức các khóa đào tạo định kỳ để nhân viên luôn cập nhật 

những kiến thức chuyên môn mới nhất và cải thiện kỹ năng mềm. Điều này sẽ 

giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường năng lực cạnh tranh của công 

ty. 

 Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ đại lý tàu biển tại Công ty Cảng Dịch Vụ Dầu 

Khí là một quá trình liên tục và cần sự hợp tác đồng bộ giữa các phòng ban. Các giải 

pháp được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ đại lý tàu biển không 

chỉ giúp công ty đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng mà còn gia tăng khả năng cạnh 

tranh trên thị trường. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp này sẽ là nền tảng để phát 

triển bền vững cho Công ty Cảng Dịch Vụ Dầu Khí trong tương lai.  
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TÓM TẮT CHƯƠNG 4 

Chương 4 mang đến những giải pháp mang tính chiến lược và đột phá nhằm nâng 

cao chất lượng dịch vụ đại lý tàu biển tại Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PTSC Supply 

Base), trong bối cảnh ngành logistics và dầu khí ngày càng cạnh tranh và chuyển đổi 

mạnh mẽ. Các giải pháp được đề xuất không chỉ tập trung vào cải thiện quy trình nội bộ 

mà còn mở rộng tầm nhìn chiến lược để đảm bảo sự phát triển bền vững. 

Một trong những giải pháp trọng tâm là chú trọng phát triển nguồn nhân lực thông 

qua đào tạo chuyên sâu, nâng cao trình độ chuyên môn, và bồi dưỡng khả năng làm việc 

trong môi trường quốc tế. Bên cạnh đó, việc nâng cao trải nghiệm khách hàng cũng được 

nhấn mạnh, với mục tiêu cung cấp dịch vụ tối ưu, chuyên nghiệp và phù hợp với nhu 

cầu đa dạng của thị trường. 

Chương này cũng đề xuất mạnh mẽ việc áp dụng công nghệ tiên tiến, như triển 

khai hệ thống quản lý ERP, số hóa quy trình làm việc, và tích hợp các nền tảng thông 

minh để tối ưu hóa hiệu suất. Đồng thời, việc hợp tác chặt chẽ với cơ quan hải quan 

nhằm cải tiến quy trình khai báo, giảm thiểu các thủ tục phức tạp và tăng cường tính 

minh bạch cũng là một phần không thể thiếu. 

Ngoài ra, chương còn đưa ra các kiến nghị quan trọng về việc mở rộng hợp tác 

quốc tế, phát triển dịch vụ mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và logistics toàn cầu, 

cũng như tận dụng các cơ hội từ xu hướng chuyển đổi xanh trong ngành dầu khí. Những 

đề xuất này không chỉ hướng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ hiện tại mà còn tạo 

nền tảng cho PTSC Supply Base trở thành một đối tác hàng đầu, đáng tin cậy trên thị 

trường logistics khu vực và quốc tế. 
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KẾT LUẬN. 

Trong quá trình nghiên cứu và phân tích các giải pháp nâng cao chất lượng dịch 

vụ đại lý tàu biển tại Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí PTSC, em đã có cơ hội tìm hiểu 

sâu rộng về các quy trình nghiệp vụ đại lý tàu biển, từ đó nhận thức rõ những yêu cầu 

thiết yếu từ giấy tờ đến trình tự thủ tục. Qua việc tiếp cận thực tế và phân tích mô hình 

SWOT, em đã có cái nhìn toàn diện về các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức 

mà công ty đang đối mặt. Từ đó, em đã đề xuất các giải pháp tối ưu hóa quy trình, nâng 

cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. 

Kết thúc hành trình nghiên cứu và phân tích các giải pháp nâng cao chất lượng 

dịch vụ đại lý tàu biển tại PTSC, em càng nhận thức sâu sắc vai trò thiết yếu của dịch 

vụ này trong sự phát triển bền vững của công ty và ngành dầu khí Việt Nam. Với những 

thách thức ngày càng lớn từ thị trường quốc tế và yêu cầu cao về chất lượng, việc xây 

dựng và duy trì một hệ thống dịch vụ đại lý hiệu quả, chuyên nghiệp chính là yếu tố 

sống còn giúp PTSC tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của mình. 

Mặc dù thời gian có hạn, em đã học hỏi được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm 

thực tiễn quý báu, nhờ sự hướng dẫn tận tình của các anh chị tại công ty. Em hy vọng 

rằng những đóng góp nhỏ của mình sẽ là nguồn tham khảo có ích, giúp công ty ngày 

càng hoàn thiện dịch vụ và củng cố lợi thế cạnh tranh. Một lần nữa, em xin gửi lời cảm 

ơn chân thành đến quý công ty, thầy cô và các anh chị đã giúp đỡ, tạo điều kiện để em 

hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. 

Em tin rằng với những giải pháp và kiến nghị đã đề xuất, PTSC Supply Base sẽ 

tiếp tục phát triển mạnh mẽ, duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ đại lý tàu biển 

và góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành dầu khí Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 

• Phụ lục 1: Đặc điểm của hình thức xuất nhập khẩu hàng hóa phi mậu dịch. 

+ Hàng PMD là hàng được chủ tàu gửi sang Việt Nam cho tàu để phục vụ hoạt 

động sản xuất trên tàu, hoặc hàng hóa do chủ tàu gửi từ tàu về nước, không mang 

tính thương mại như: 

“ Thông tư 38/2015/TT-BTC, xuất khẩu phi mậu dịch là việc xuất khẩu các loại 

hàng hóa không nhằm mục đích kinh doanh bao gồm: 

- Quà biếu của tổ chức Việt Nam gửi cho tổ chức nước ngoài. 

- Hàng hoá của cơ quan đại diện ngoại giao. 

- Hàng hoá viện trợ nhân đạo. 

- Hàng hoá tạm xuất khẩu của những cá nhân được Nhà nước Việt Nam cho miễn 

thuế. 

- Hàng mẫu không thanh toán. 

- Dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện làm việc tạm xuất khẩu có thời hạn. 

- Tài sản di chuyển. 

- Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận đơn vượt tiêu chuẩn miễn 

thuế. 

- Hàng hoá phi mậu dịch khác. 

- Đối với hàng nhập PMD thông tin chủ yếu bắt đầu từ người gửi hàng (chủ tàu) 

gửi thông tin về lô hàng đến Việt Nam kèm theo chứng từ nhập hàng. 

- Khi tiếp nhận thông tin từ Forwarder hoặc TCS về thông tin lô hàng thì phải 

thông báo cho KH để xác nhận order nhập hàng từ KH.” 

• Phụ lục 2: Đặc điểm của hàng nhập đầu tư (DK) 

- Hàng đầu tư là những hàng hóa phục vụ cho dự án đầu tư. Hàng đầu tư bao gồm 

2 loại chính: 

+ Hàng nhập khẩu (DK): là loại hàng được nhập dưới quota của nhà thầu dầu 

khí phục vụ cho việc thăm dò phát triển mỏ khí đốt. 

+ Hàng tạm nhập - tái xuất (DK): là các loại hàng hóa mà nhà thầu mang từ 

nước ngoài vào để phụ vụ cho dự án đầu tư, kết thúc dự án nhà thầu lại mang 

số hàng này về nước. 
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• Phụ lục 3: Đặc điểm của hình thức tạm nhập tái xuất tàu. 

- Tạm nhập tái xuất tàu là một loại hình thức xuất nhập khẩu đi liền với thủ tục 

xuất nhập cảnh tàu. 

- Thông tin của tàu phải căn cứ trên các chứng chỉ gốc của tàu. 

- Việc tạm nhập tái xuất tàu thường gắn liền với việc cho phép hoặc không cho 

phép các hoạt động tiếp theo của tàu vì vậy cần hết sức thận trọng trong quá 

trình triển khai công việc tránh để xảy ra các khoản chi phí phát sinh. 

• Phụ lục 4: Đặc điểm của hàng hóa chuyển phát nhanh. 

- Hàng chuyển phát nhanh là hàng được gửi từ nước ngoài đến Việt Nam hoặc 

từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của các công 

ty như DHL, Fedex, TNT EMS, UPS.. Đặc điểm của loại hàng này là các mặt 

hàng nhẹ, nhỏ, đơn giản (Ví dụ: các chứng từ, tài liệu đĩa CD, quà tặng, hàng 

spare part nhỏ mà chủ tàu gửi cho tàu). 

Ví dụ thực tế sau: Công ty A gửi bưu phẩm là bộ chứng từ vận đơn gốc cho Công ty 

B tại Brazil. Dựa vào hình ảnh, bộ chứng từ được nhân viên Fedex nhận vào ngày 

26.04 và đến ngày 02.05, bộ chứng từ được giao đến tay của nhân viên đại diện Công 

ty B. 

 

(Nguồn: https://vilas.edu.vn/) 

 

https://vilas.edu.vn/air-cargo-va-air-express-dau-la-su-khac-biet.html
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• Phụ lục 5: Phiếu giao hàng của khách hàng và đại lý PTSC Supply Base. 

 

(Nguồn: Tài liệu nội bộ của phòng Đại lý Tàu biển) 
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• Phụ lục 6: Mẫu Vận đơn Hàng không (Vận đơn hàng không) của Vietnam Airlines. 

 

(Nguồn: Tài liệu nội bộ của phòng Đại lý Tàu biển) 
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• Phụ lục 7: Email xác nhận hoàn trả chi phí và gửi kèm thông báo thuế hải quan 

(Thông báo thuế) 

 

(Nguồn: Tài liệu nội bộ của phòng Đại lý Tàu biển) 
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• Phụ lục 8: Hoá đơn chiếu lệ. 

 

(Nguồn: Tài liệu nội bộ của phòng Đại lý Tàu biển) 
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• Phụ lục 9: Tờ khai bổ sung hàng hoá nhập khẩu (thông quan) 

 

(Nguồn: Tài liệu nội bộ của phòng Đại lý Tàu biển) 
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• Phụ lục 10: Tờ khai bổ sung hàng hoá nhập khẩu (thông quan) 

 

(Nguồn: Tài liệu nội bộ của phòng Đại lý Tàu biển) 
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• Phụ lục 11: Chứng từ ghi số thuế phải thu. 

 

(Nguồn: Tài liệu nội bộ của phòng Đại lý Tàu biển) 
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• Phụ lục 12: Danh sách giá của các dịch vụ. 

 

 (Nguồn: Tài liệu nội bộ của phòng Đại lý Tàu biển) 


